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 Phụ lục III
[bookmark: _Hlk232497563][bookmark: loai_2_name]TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BGDĐT ngày …/…/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC MỨC ĐỘ
I. MỨC ĐỘ 1
1. Tiêu chuẩn 1. Môi trường ngôn ngữ, thông tin truyền thông và dịch vụ hỗ trợ người học 
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	
Tiêu chí bắt buộc 
(yêu cầu chung 
cho 3 mức độ)
	1.1. Hệ thống nhận diện và cổng thông tin điện tử (website) có phiên bản tiếng Anh.
1.2. Hệ thống thông tin và văn bản thuộc danh mục công bố công khai có phiên bản bằng tiếng Anh, được rà soát và cập nhật định kỳ.
1.3. Nhà trường có bộ phận hoặc nhân sự có khả năng tư vấn, hỗ trợ người học bằng tiếng Anh trong các dịch vụ hỗ trợ người học.
1.4. Quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của các dịch vụ hỗ trợ người học có phiên bản tiếng Anh.
1.5. Ít nhất 25% chương trình đào tạo tổ chức được 01 hoạt động ngoại khoá cho người học bằng tiếng Anh trong 01 năm học.

	Tiêu chí phân tầng
	1.1. Tỷ lệ hoạt động giao tiếp nội bộ giữa cán bộ, giảng viên, người học có sử dụng tiếng Anh trong tổng số hoạt động giao tiếp nội bộ có kế hoạch của nhà trường trong 1 năm học đạt từ 25% trở lên.
1.2. Tỷ lệ các sản phẩm truyền thông có phiên bản tiếng Anh trong tổng số sản phẩm truyền thông của nhà trường trong 01 năm học đạt từ 25% trở lên.
1.3. Tỷ lệ các dịch vụ hỗ trợ người học (bao gồm cả hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến) được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc song ngữ (Việt - Anh) trong tổng số dịch vụ hỗ trợ người học của nhà trường trong 01 năm học đạt từ 25% trở lên.
1.4. Tỷ lệ hoạt động ngoại khóa của nhà trường được tổ chức bằng tiếng Anh trong tổng số hoạt động ngoại khoá của nhà trường trong 01 năm học đạt từ 25% trở lên.


Tiêu chuẩn 2: Chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	
Tiêu chí bắt buộc 
(yêu cầu chung 
cho 3 mức độ)
	2.1. Bản mô tả chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần và kế hoạch đào tạo năm học có phiên bản tiếng Anh.
2.2. Mỗi chương trình đào tạo có ít nhất 01 học phần tiếng Anh chuyên ngành (ESP) (trừ các chương trình đào tạo thuộc khối ngành Ngôn ngữ, văn học, văn hoá nước ngoài và Sư phạm ngoại ngữ).
2.3. Ít nhất 25% chương trình đào tạo trong toàn trường có 01 học phần được thiết kế, giảng dạy, đánh giá kết quả học tập bằng tiếng Anh (EMI) (trừ các chương trình đào tạo thuộc khối ngành Ngôn ngữ, văn học, văn hoá nước ngoài và Sư phạm ngoại ngữ).
2.4. Mỗi chương trình đào tạo tổ chức ít nhất 01 hoạt động sinh hoạt chuyên môn bằng tiếng Anh trong 01 năm học.

	Tiêu chí phân tầng
	2.1. Tỷ lệ trung bình của các chương trình đào tạo về số học phần được thiết kế, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập bằng tiếng Anh trong toàn trường trong 01 năm học đạt từ 25% trở lên. 
2.2. Tỷ lệ chương trình đào tạo có học phần thiết kế, giảng dạy và kiểm tra đánh giá bằng tiếng Anh trong tổng số chương trình đào tạo của toàn trường trong 01 năm học đạt từ 25% trở lên.
2.3. Tỷ lệ hoạt động sinh hoạt chuyên môn sử dụng tiếng Anh trong tổng số hoạt động sinh hoạt chuyên môn của toàn trường trong 01 năm học đạt từ 25% trở lên.
2.4. Số lượng chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài (sử dụng tiếng Anh) được triển khai đào tạo đạt ít nhất 01 chương trình


Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, học liệu và chuyển đổi số
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	
Tiêu chí bắt buộc 
(yêu cầu chung 
cho 3 mức độ)
	3.1. Hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và thúc đẩy môi trường tương tác bằng tiếng Anh cho người học và cán bộ, giảng viên.
3.2. Nhà trường có hệ thống học liệu bằng tiếng Anh phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.
3.3. Nhà trường thiết lập và duy trì hệ sinh thái số hỗ trợ hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh.

	Tiêu chí phân tầng
	3.1. Tỷ lệ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh và thúc đẩy môi trường tương tác bằng tiếng Anh trong danh mục hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường trong 01 năm học đạt từ 25% trở lên.
3.2. Tỷ lệ học liệu bằng tiếng Anh trong tổng số học liệu được phê duyệt và đưa vào sử dụng chính thức của toàn trường trong 01 năm học đạt từ 25% trở lên.
3.3. Tỷ lệ các học phần được số hóa hoàn chỉnh thành bài giảng số, khóa học trực tuyến có phiên bản tiếng Anh trong tổng số học phần chuyên ngành của nhà trường trong 01 năm học đạt từ 25% trở lên.


Tiêu chuẩn 4: Đội ngũ nhà giáo và người học
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	
Tiêu chí bắt buộc 
(yêu cầu chung 
cho 3 mức độ)
	4.1. Ít nhất 25% giảng viên chuyên ngành trong tổng số giảng viên chuyên ngành của toàn trường có văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ/chứng nhận về năng lực tiếng Anh cho giảng dạy chuyên ngành (không bao gồm các chương trình đào tạo thuộc khối ngành Ngôn ngữ văn học, văn hoá nước ngoài và Sư phạm ngoại ngữ).
4.2. Giảng viên cơ hữu được định kì tập huấn nâng cao năng lực tiếng Anh đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 
4.3. Ít nhất 25% sinh viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh trước năm học cuối theo quy định của chương trình đào tạo trong tổng số sinh viên cùng khoá.

	Tiêu chí phân tầng
	4.1. Tỷ lệ giảng viên chuyên ngành có văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ/chứng nhận về năng lực tiếng Anh cho giảng dạy chuyên ngành trong tổng số giảng viên chuyên ngành của toàn trường (không bao gồm các chương trình đào tạo thuộc khối ngành Ngôn ngữ văn học, văn hoá nước ngoài và Sư phạm ngoại ngữ) đạt từ 25% trở lên.
4.2. Tỷ lệ giảng viên được tập huấn nâng cao năng lực tiếng Anh đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong tổng số giảng viên toàn trường trong 01 năm học đạt từ 25% trở lên. 
4.3. Tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh trước năm học cuối theo quy định của chương trình đào tạo trong tổng số sinh viên cùng khoá đạt từ 25% trở lên.


Tiêu chuẩn 5: Hợp tác trong nước và quốc tế
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	
Tiêu chí bắt buộc 
(yêu cầu chung 
cho 3 mức độ)
	5.1. Trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật, văn hóa, thể thao với đối tác trong nước hoặc nước ngoài có sử dụng tiếng Anh trong 01 năm học.
5.2. Trường thiết lập ít nhất 01 thỏa thuận hợp tác chính thức với đối tác trong nước hoặc nước ngoài sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao kết và có triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể bằng tiếng Anh trong 01 năm học.
5.3. Trường thực hiện ít nhất 01 hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài trong giai đoạn 05 năm.

	Tiêu chí phân tầng
	5.1. Số lượng các hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật, văn hóa, thể thao với đối tác trong nước hoặc nước ngoài sử dụng tiếng Anh được tổ chức hoặc có tham gia trong 01 năm học từ 01 đến 01 hoạt động 
5.2. Số lượng đoàn trao đổi, kiến tập, thực hành và thực tập chuyên môn, hợp tác nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo cho người học và giảng viên với các đối tác trong nước hoặc nước ngoài có sử dụng tiếng Anh trong 01 năm học từ 03 đến 04 đoàn.


Tiêu chuẩn 6: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	
Tiêu chí bắt buộc 
(yêu cầu chung 
cho 3 mức độ)
	6.1. Cán bộ, giảng viên, người học có thực hiện nghiên cứu và công bố khoa học bằng tiếng Anh hàng năm
6.2. Trường có tổ chức/đồng tổ chức hội thảo, tọa đàm, workshop khoa học có sử dụng tiếng Anh.
6.3. Trường có kí kết và triển khai ít nhất 01 đề tài, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo với đối tác trong nước hoặc nước ngoài có sử dụng tiếng Anh.

	Tiêu chí phân tầng
	6.1. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có công bố khoa học bằng tiếng Anh trong tổng số giảng viên cơ hữu của toàn trường trong 01 năm học đạt từ 25% trở lên
6.2. Số lượng hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế được trường tổ chức/đồng tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chủ đạo trong 01 năm học ít nhất 01 hội thảo.
6.3. Số lượng đề tài, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo với đối tác trong nước hoặc nước ngoài có sử dụng tiếng Anh trong 01 năm học có từ 01 đến 02 đề tài, dự án.


II. MỨC ĐỘ 2
1. Tiêu chuẩn 1. Môi trường ngôn ngữ, thông tin truyền thông và dịch vụ hỗ trợ người học 
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	1.1. Tỷ lệ hoạt động giao tiếp nội bộ giữa cán bộ, giảng viên, người học có sử dụng tiếng Anh trong tổng số hoạt động giao tiếp nội bộ có kế hoạch của nhà trường trong 1 năm học đạt từ 50% trở lên.
1.2. Tỷ lệ các sản phẩm truyền thông có phiên bản tiếng Anh trong tổng số sản phẩm truyền thông của nhà trường trong 01 năm học đạt từ 50% trở lên.
1.3. Tỷ lệ các dịch vụ hỗ trợ người học (bao gồm cả hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến) được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc song ngữ (Việt - Anh) trong tổng số dịch vụ hỗ trợ người học của nhà trường trong 01 năm học đạt từ 50% trở lên.
1.4. Tỷ lệ hoạt động ngoại khóa của nhà trường được tổ chức bằng tiếng Anh trong tổng số hoạt động ngoại khoá của nhà trường trong 01 năm học đạt từ 50% trở lên.


Tiêu chuẩn 2: Chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	2.1. Tỷ lệ trung bình của các chương trình đào tạo về số học phần được thiết kế, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập bằng tiếng Anh trong toàn trường trong 01 năm học đạt từ 50% trở lên.
2.2. Tỷ lệ chương trình đào tạo có học phần thiết kế, giảng dạy và kiểm tra đánh giá bằng tiếng Anh trong tổng số chương trình đào tạo của toàn trường trong 01 năm học đạt từ 50% trở lên.
2.3. Tỷ lệ hoạt động sinh hoạt chuyên môn sử dụng tiếng Anh trong tổng số hoạt động sinh hoạt chuyên môn của toàn trường trong 01 năm học đạt từ 50% trở lên.
2.4. Số lượng chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài (sử dụng tiếng Anh) được triển khai đào tạo có tờ 02 đến 03 chương trình.  


Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, học liệu và chuyển đổi số
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	3.1. Tỷ lệ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh và thúc đẩy môi trường tương tác bằng tiếng Anh trong danh mục hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường trong 01 năm học đạt từ 50% trở lên.
3.2. Tỷ lệ học liệu bằng tiếng Anh trong tổng số học liệu được phê duyệt và đưa vào sử dụng chính thức của toàn trường trong 01 năm học đạt từ 50% trở lên.
3.3. Tỷ lệ các học phần được số hóa hoàn chỉnh thành bài giảng số, khóa học trực tuyến có phiên bản tiếng Anh trong tổng số học phần chuyên ngành của nhà trường trong 01 năm học đạt từ 50% trở lên.


Tiêu chuẩn 4: Đội ngũ nhà giáo và người học
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	4.1. Tỷ lệ giảng viên chuyên ngành có văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ/chứng nhận về năng lực tiếng Anh cho giảng dạy chuyên ngành trong tổng số giảng viên chuyên ngành của toàn trường (không bao gồm các chương trình đào tạo thuộc khối ngành Ngôn ngữ văn học, văn hoá nước ngoài và Sư phạm ngoại ngữ) đạt từ 50% trở lên.
4.2. Tỷ lệ giảng viên được tập huấn nâng cao năng lực tiếng Anh đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong tổng số giảng viên toàn trường trong 01 năm học đạt từ 50% trở lên.
4.3. Tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh trước năm học cuối theo quy định của chương trình đào tạo trong tổng số sinh viên cùng khoá đạt từ 50% trở lên.


Tiêu chuẩn 5: Hợp tác trong nước và quốc tế
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	5.1. Số lượng các hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật, văn hóa, thể thao với đối tác trong nước hoặc nước ngoài sử dụng tiếng Anh được tổ chức hoặc có tham gia trong 01 năm học từ 03 đến 04 hoạt động.
5.2. Số lượng đoàn trao đổi, kiến tập, thực hành và thực tập chuyên môn, hợp tác nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo cho người học và giảng viên với các đối tác trong nước hoặc nước ngoài có sử dụng tiếng Anh trong 01 năm học từ 05 đến 06 đoàn.


Tiêu chuẩn 6: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	6.1. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có công bố khoa học bằng tiếng Anh trong tổng số giảng viên cơ hữu của toàn trường trong 01 năm học đạt từ 50% trở lên.
6.2. Số lượng hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế được trường tổ chức/đồng tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chủ đạo trong 01 năm học có ít nhất 02 hội thảo.
6.3. Số lượng đề tài, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo với đối tác trong nước hoặc nước ngoài có sử dụng tiếng Anh trong 01 năm học từ 03 đến 04 đề tài, dự án.


III. MỨC ĐỘ 3
1. Tiêu chuẩn 1. Môi trường ngôn ngữ, thông tin truyền thông và dịch vụ hỗ trợ người học 
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	1.1. Tỷ lệ hoạt động giao tiếp nội bộ giữa cán bộ, giảng viên, người học có sử dụng tiếng Anh trong tổng số hoạt động giao tiếp nội bộ có kế hoạch của nhà trường trong 1 năm học đạt từ 75% trở lên.
1.2. Tỷ lệ các sản phẩm truyền thông có phiên bản tiếng Anh trong tổng số sản phẩm truyền thông của nhà trường trong 01 năm học đạt từ 75% trở lên.
1.3. Tỷ lệ các dịch vụ hỗ trợ người học (bao gồm cả hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến) được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc song ngữ (Việt - Anh) trong tổng số dịch vụ hỗ trợ người học của nhà trường trong 01 năm học đạt từ 75% trở lên.
1.4. Tỷ lệ hoạt động ngoại khóa của nhà trường được tổ chức bằng tiếng Anh trong tổng số hoạt động ngoại khoá của nhà trường trong 01 năm học đạt từ 75% trở lên.


Tiêu chuẩn 2: Chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	2.1. Tỷ lệ trung bình của các chương trình đào tạo về số học phần được thiết kế, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập bằng tiếng Anh trong toàn trường trong 01 năm học đạt từ 75% trở lên. 
2.2. Tỷ lệ chương trình đào tạo có học phần thiết kế, giảng dạy và kiểm tra đánh giá bằng tiếng Anh trong tổng số chương trình đào tạo của toàn trường trong 01 năm học đạt từ 75% trở lên.
2.3. Tỷ lệ hoạt động sinh hoạt chuyên môn sử dụng tiếng Anh trong tổng số hoạt động sinh hoạt chuyên môn của toàn trường trong 01 năm học đạt từ 75% trở lên.
2.4. Số lượng chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài (sử dụng tiếng Anh) được triển khai đào tạo có ít nhất 05 chương trình.  


Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, học liệu và chuyển đổi số
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	3.1. Tỷ lệ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh và thúc đẩy môi trường tương tác bằng tiếng Anh trong danh mục hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường trong 01 năm học đạt từ 75% trở lên.
3.2. Tỷ lệ học liệu bằng tiếng Anh trong tổng số học liệu được phê duyệt và đưa vào sử dụng chính thức của toàn trường trong 01 năm học đạt từ 75% trở lên.
3.3. Tỷ lệ các học phần được số hóa hoàn chỉnh thành bài giảng số, khóa học trực tuyến có phiên bản tiếng Anh trong tổng số học phần chuyên ngành của nhà trường trong 01 năm học đạt từ 75% trở lên.


Tiêu chuẩn 4: Đội ngũ nhà giáo và người học
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	4.1. Tỷ lệ giảng viên chuyên ngành có văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ/chứng nhận về năng lực tiếng Anh cho giảng dạy chuyên ngành trong tổng số giảng viên chuyên ngành của toàn trường (không bao gồm các chương trình đào tạo thuộc khối ngành Ngôn ngữ văn học, văn hoá nước ngoài và Sư phạm ngoại ngữ) đạt từ 75% trở lên.
4.2. Tỷ lệ giảng viên được tập huấn nâng cao năng lực tiếng Anh đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong tổng số giảng viên toàn trường trong 01 năm học đạt từ 75% trở lên. 
4.3. Tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh trước năm học cuối theo quy định của chương trình đào tạo trong tổng số sinh viên cùng khoá đạt từ 75% trở lên.


Tiêu chuẩn 5: Hợp tác trong nước và quốc tế
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	5.1. Số lượng các hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật, văn hóa, thể thao với đối tác trong nước hoặc nước ngoài sử dụng tiếng Anh được tổ chức hoặc có tham gia trong 01 năm học có ít nhất 05 hoạt động.
5.2. Số lượng đoàn trao đổi, kiến tập, thực hành và thực tập chuyên môn, hợp tác nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo cho người học và giảng viên với các đối tác trong nước hoặc nước ngoài có sử dụng tiếng Anh trong 01 năm học có ít nhất 07 đoàn.


Tiêu chuẩn 6: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	6.1. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có công bố khoa học bằng tiếng Anh trong tổng số giảng viên cơ hữu của toàn trường trong 01 năm học đạt từ 75% trở lên.
6.2. Số lượng hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế được trường tổ chức/đồng tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chủ đạo trong 01 năm học ít nhất 03 hội thảo.
6.3. Số lượng đề tài, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo với đối tác trong nước hoặc nước ngoài có sử dụng tiếng Anh trong 01 năm học có ít nhất 05 đề tài, dự án.


B. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ BỘ TIÊU CHUẨN
1. Một số khái niệm chung
a) Tiêu chí bắt buộc là hệ thống các yêu cầu, chỉ số chất lượng cốt lõi và nền tảng mà tất cả các cơ sở giáo dục đại học khi áp dụng bộ tiêu chuẩn này đều phải đáp ứng đầy đủ, trừ các trường hợp ngoại lệ được nêu rõ trong phần Đối tượng áp dụng của từng tiêu chí. Trong quy trình đánh giá, đây là các tiêu chí điều kiện và không áp dụng cơ chế bù trừ kết quả, nghĩa là nếu nhà trường không đạt một trong số các tiêu chí bắt buộc thì kết quả đánh giá chung của tiêu chuẩn đó sẽ bị kết luận là không đạt. 
b) Tiêu chí phân tầng là hệ thống các yêu cầu và chỉ số chất lượng mang tính nâng cao, tiệm tiến, được thiết kế nhằm đo lường mức độ trưởng thành, năng lực vượt trội và chiều sâu cải tiến của các cơ sở giáo dục đại học theo các mức độ phát triển. Tiêu chí phân tầng đóng vai trò là căn cứ định lượng để phân loại, xếp hạng và công nhận thứ hạng năng lực của cơ sở giáo dục đại học trong triển khai tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. 
2. Giới hạn và phạm vi tiếp cận
Nội hàm của khái niệm này không đồng nghĩa với việc thay thế tiếng Việt bằng tiếng Anh trong toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. Tiếng Việt vẫn là ngôn ngữ chính thức trong quản trị, đào tạo và đời sống học thuật; tiếng Anh là ngôn ngữ bổ trợ chiến lược, được mở rộng theo lĩnh vực và lộ trình phù hợp. Định hướng cốt lõi là tối ưu hóa và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh như một công cụ học thuật, công cụ nghề nghiệp và phương tiện hội nhập quốc tế. Phạm vi triển khai được áp dụng linh hoạt, bảo đảm tính tương thích với chức năng, sứ mạng, đặc thù ngành nghề đào tạo và các nguồn lực thực tế của từng nhà trường.
3. Nguyên tắc và phương pháp luận đánh giá
- Mức độ thực hiện và hiệu quả của quá trình này được đo lường dựa trên hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí và các chỉ số đánh giá (KPIs) cụ thể. Quy trình đánh giá tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục: bảo đảm tính khả thi, tính khách quan, tính thống nhất về phương pháp luận, đồng thời tôn trọng lộ trình và chiến lược phát triển tự chủ của từng cơ sở giáo dục.
- Trong giai đoạn đầu xây dựng dự thảo bộ tiêu chuẩn, nhóm biên soạn đưa ra danh mục minh chứng chi tiết và mang tính chất gợi ý, tham khảo, định hướng triển khai thực hiện; cơ sở giáo dục đại học không bắt buộc phải cung cấp đầy đủ minh chứng theo danh sách và có thể cung cấp các minh chứng phù hợp khác ngoài danh mục gợi ý này. 
[bookmark: _heading=h.cr879da95yxp][bookmark: _heading=h.surxyrsjytqw]II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ VỀ CÁC TIÊU CHÍ
1. Tiêu chuẩn 1: môi trường ngôn ngữ, thông tin truyền thông và dịch vụ hỗ trợ người học
TIÊU CHÍ BẮT BUỘC
1.1.BB. Hệ thống nhận diện và cổng thông tin điện tử (website) của trường có phiên bản tiếng Anh 
Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở giáo dục đại học (GDĐH)
Giải thích khái niệm:
"Hệ thống nhận diện" (bao gồm hệ thống nhận diện thương hiệu trực quan và hệ thống nhận diện không gian) được định nghĩa là tập hợp các biểu tượng, hình ảnh, ngôn ngữ và quy chuẩn thiết kế được cơ sở giáo dục đại học sử dụng một cách thống nhất để định vị hình ảnh, truyền tải giá trị cốt lõi và sứ mạng của nhà trường đến xã hội.
Yêu cầu "có phiên bản tiếng Anh" đối với hệ thống nhận diện được cụ thể hóa qua hai nhóm thành phần cốt lõi sau:
- Hệ thống nhận diện cốt lõi và truyền thông trực quan (Visual Identity): Bao gồm biểu trưng (Logo) có cấu phần chữ bằng tiếng Anh; câu khẩu hiệu (Slogan/Tagline) được dịch nghĩa hoặc sáng tạo bằng tiếng Anh; các ấn phẩm giới thiệu chung (Profile, Brochure, Danh thiếp của cán bộ); hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính đối ngoại (Tiêu đề thư - Letterhead, Phong bì, Sổ tay, Thẻ cán bộ và Thẻ người học) có sử dụng song ngữ Anh - Việt hoặc tiếng Anh.
- Hệ thống nhận diện môi trường và không gian (Environmental Identity): Bao gồm hệ thống biển chỉ dẫn cốt lõi trong khuôn viên nhà trường được thể hiện bằng ngôn ngữ song ngữ hoặc tiếng Anh (như biển tên trường, tên các tòa nhà, biển chỉ dẫn sơ đồ mặt bằng, biển chức năng của các phòng ban, khoa, phòng thí nghiệm, thư viện và các khu vực tiện ích chung).
Gợi ý minh chứng[footnoteRef:1] [1:  Trong giai đoạn đầu xây dựng dự thảo bộ tiêu chuẩn, nhóm biên soạn đưa ra danh mục minh chứng chi tiết và mang tính chất gợi ý, tham khảo, định hướng triển khai thực hiện; cơ sở GDĐH không bắt buộc phải cung cấp đầy đủ minh chứng theo danh sách và có thể cung cấp các minh chứng phù hợp khác ngoài danh mục gợi ý này. ] 

Nhóm minh chứng cho cấu phần "Hệ thống nhận diện phiên bản tiếng Anh"
- Sổ tay hướng dẫn quy chuẩn hệ thống nhận diện thương hiệu (Brand Guidelines): Văn bản chính thức do Hiệu trưởng phê duyệFt, trong đó có các điều khoản quy định rõ ràng về kết cấu logo phiên bản tiếng Anh, câu khẩu hiệu (Slogan/Tagline) bằng tiếng Anh và quy chuẩn phối màu.
- Mẫu ấn phẩm truyền thông và đối ngoại: Bản in phôi hoặc file thiết kế chuẩn của tiêu đề thư chính thức (Letterhead), phong bì thư các khổ, danh thiếp của ban giám hiệu và cán bộ các phòng ban có sử dụng song ngữ Anh - Việt hoặc tiếng Anh.
- Hồ sơ thiết kế và hình ảnh thực tế hệ thống biển chỉ dẫn: Tập hồ sơ ảnh chụp độ phân giải cao chứng minh việc triển khai trong khuôn viên trường, ví dụ biển tên trường, tên các tòa nhà tại cổng chính và các khu vực trung tâm; biển chức năng của các phòng ban, phòng làm việc của lãnh đạo, văn phòng các khoa, bộ môn; biển chỉ dẫn sơ đồ mặt bằng, biển hướng dẫn lối thoát hiểm, khu vực tiện ích và hệ thống phòng thí nghiệm, thư viện.
- Mẫu thẻ tên và chứng nhận nội bộ: Bản phôi thiết kế của thẻ cán bộ, giảng viên và thẻ sinh viên/người học có hiển thị thông tin song ngữ; mẫu giấy khen, giấy chứng nhận nội bộ có cấu phần tiếng Anh.
Nhóm minh chứng cho cấu phần "Cổng thông tin điện tử (website) phiên bản tiếng Anh"
- Quyết định phê duyệt vận hành và phân công nhân sự: Văn bản của nhà trường về việc thành lập ban biên tập hoặc giao nhiệm vụ cho đơn vị chuyên trách chịu trách nhiệm quản lý, dịch thuật và cập nhật nội dung cho website tiếng Anh.
- Quy chế quản lý và cập nhật thông tin website: Quy định nội bộ nêu rõ tần suất cập nhật tin tức, quy trình kiểm duyệt nội dung tiếng Anh trước khi đăng tải để đảm bảo tính chính xác về thuật ngữ học thuật.
- Hồ sơ cấu trúc và ảnh chụp giao diện hệ thống (Sitemap & Screenshots): Bản in chụp màn hình trực quan giao diện trang chủ và các trang chuyên mục cốt lõi của website tiếng Anh, bao gồm ít nhất các chuyên trang như: Trang giới thiệu (About us); Trang đào tạo (Academics); Trang nghiên cứu khoa học (Research); Trang tin tức và sự kiện (News & Events)..
- Báo cáo phân tích dữ liệu truy cập (Analytics report): Bản trích xuất dữ liệu lưu lượng truy cập (ví dụ từ Google Analytics) của trang website phiên bản tiếng Anh trong năm học để chứng minh trang web có hoạt động tương tác trực tuyến thực tế.
Nhóm minh chứng về giám sát, cải tiến và phản hồi
- Biên bản kiểm tra định kỳ về tính đồng bộ của hệ thống nhận diện: Văn bản ghi nhận kết quả rà soát thực địa hằng năm hoặc định kỳ của đơn vị chuyên trách về tình trạng, tính chính xác của ngôn ngữ tiếng Anh trên hệ thống biển báo, bảng chỉ dẫn trong khuôn viên trường và đề xuất sửa đổi các biển báo bị hỏng, lỗi dịch thuật.
- Hồ sơ khảo sát ý kiến phản hồi của người dùng (Feedback logs): Phiếu khảo sát hoặc báo cáo kết quả khảo sát trực tuyến (qua Google Forms, KoboToolbox) về mức độ hài lòng, tính tiện dụng và độ chính xác thông tin của website tiếng Anh đối với các đối tượng người dùng (chuyên gia quốc tế, đối tác ngoại giao, lưu học sinh hoặc người học tại trường); Bản tổng hợp các email, ý kiến đóng góp hoặc phản hồi từ các đối tác nước ngoài gửi về hòm thư điện tử của ban biên tập website liên quan đến giao diện và nội dung tiếng Anh.
- Báo cáo đánh giá hiệu năng và phân tích lỗi kỹ thuật định kỳ: Văn bản do đơn vị quản lý vận hành (Trung tâm CNTT) lập để đánh giá tốc độ truy cập, tối ưu hóa hiển thị trên thiết bị di động và rà soát các đường liên kết bị hỏng (broken links) trên phiên bản website tiếng Anh.
- Kế hoạch và hồ sơ minh chứng cải tiến, nâng cấp: Văn bản phê duyệt chủ trương hoặc tờ trình kinh phí được Hiệu trưởng thông qua về việc sửa đổi sổ tay nhận diện thương hiệu tiếng Anh hoặc nâng cấp giao diện, tính năng cho cổng thông tin điện tử tiếng Anh dựa trên kết quả khảo sát; Hình ảnh đối chiếu (Trước và Sau khi cải tiến) của giao diện website hoặc hệ thống biển chỉ dẫn sau khi được điều chỉnh, sửa lỗi theo ý kiến đóng góp của các bên liên quan.
1.2.BB. Hệ thống thông tin, văn bản thuộc danh mục công bố công khai theo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có phiên bản bằng tiếng Anh.
Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH, trừ các trường thuộc khối lực lượng vũ trang
Giải thích khái niệm: Hệ thống thông tin, văn bản thuộc danh mục công bố công khai theo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Gợi ý minh chứng
Nhóm minh chứng về văn bản quản lý, quy trình tổ chức và sản phẩm thực tế
- Quyết định giao nhiệm vụ biên dịch và rà soát: Văn bản của hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho đơn vị chuyên trách chịu trách nhiệm chuyển ngữ các danh mục công khai hằng năm.
- Kế hoạch công khai thông tin của nhà trường: Kế hoạch hành động hằng năm có danh mục phân công rõ ràng tiến độ dịch thuật, đối soát song ngữ và thời hạn đăng tải các tài liệu tiếng Anh lên hệ thống.
- Quy trình phê duyệt nội dung song ngữ: Quy trình hoặc biên bản làm việc chứng minh các số liệu, thông tin bằng tiếng Anh đã được thẩm định và phê duyệt trước khi phát hành, đảm bảo trùng khớp hoàn toàn với dữ liệu báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Các văn bản nội dung công bố công khai bằng tiếng Anh (theo Thông tư 09/2024)
Nhóm minh chứng về vận hành hệ thống thông tin và giám sát
- Ảnh chụp giao diện chuyên mục công khai: Ảnh chụp màn hình chuyên mục "Public Disclosure" hoặc "Institutional Transparency" trên website tiếng Anh của trường, hiển thị đầy đủ hệ thống cây thư mục và các tệp tải về (.pdf).
- Nhật ký cập nhật hệ thống (System Logs/Update History): Lịch sử cập nhật dữ liệu của trang web chứng minh các báo cáo tài chính, đội ngũ bằng tiếng Anh được cập nhật định kỳ hằng năm đúng thời hạn quy định.
- Báo cáo rà soát và hiệu chỉnh thuật ngữ: Biên bản làm việc của ban chuyên môn đánh giá lại tính chính xác của các thuật ngữ pháp lý, thuật ngữ quản lý giáo dục trong các văn bản tiếng Anh để tiến hành sửa đổi, bổ sung (nếu có).
1.3.BB. Nhà trường có bộ phận hoặc nhân sự có khả năng tư vấn, hỗ trợ người học bằng tiếng Anh trong các dịch vụ hỗ trợ người học
Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Giải thích khái niệm: Dịch vụ hỗ trợ người học là các dịch vụ hỗ trợ học thuật, phi học thuật nhằm tối ưu hóa trải nghiệm học tập, bảo đảm sức khỏe tinh thần - thể chất và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của người học; bao gồm nhưng không giới hạn trong các dịch vụ như: hỗ trợ học thuật và phát triển kỹ năng, hỗ trợ đời sống và tâm lý, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm, hỗ trợ tài chính, hướng nghiệp, hỗ trợ sự nghiệp và kết nối việc làm, hỗ trợ cho người học thuộc nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương…
Gợi ý minh chứng
Nhóm văn bản quy định về tổ chức nhân sự
- Quyết định thành lập/kiện toàn bộ phận hỗ trợ: Quyết định thành lập các đơn vị chức năng có liên quan tới dịch vụ hỗ trợ người học, trong đó quy định rõ chức năng hỗ trợ cho cả đối tượng người học sử dụng tiếng Anh.
- Bản mô tả vị trí việc làm: Bản mô tả công việc của các vị trí chuyên viên thuộc các đơn vị chức năng có liên quan tới dịch vụ hỗ trợ người học... có điều khoản bắt buộc về chuẩn năng lực tiếng Anh.
- Quyết định phân công nhiệm vụ cá nhân: Văn bản của trưởng đơn vị phân công cán bộ, chuyên viên chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp đón, tư vấn và giải quyết các thủ tục bằng tiếng Anh cho người học.
- Lịch trực song ngữ của bộ phận hỗ trợ: Bảng phân ca trực công khai tại bộ phận Một cửa hoặc trực tuyến, có hiển thị thông tin chuyên viên hỗ trợ bằng tiếng Anh theo từng khung giờ.
Hồ sơ năng lực và bồi dưỡng chuyên môn của nhân sự
- Hồ sơ khoa học/Bằng cấp chuyên môn của cán bộ: Bản sao bằng tốt nghiệp đại học/thạc sĩ/tiến sĩ tại nước ngoài (sử dụng tiếng Anh) hoặc chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế (IELTS, TOEFL, TOEIC) của các nhân sự được phân công hỗ trợ.
- Kế hoạch bồi dưỡng năng lực công sở bằng tiếng Anh: Kế hoạch của nhà trường hoặc phòng Tổ chức cán bộ về việc tập huấn tiếng Anh giao tiếp hành chính, thuật ngữ quản lý sinh viên cho đội ngũ chuyên viên khối phòng ban.
- Chứng nhận/Danh sách tham gia bồi dưỡng: Danh sách chuyên viên tham gia các khóa học tiếng Anh công sở, các hội thảo về quản lý sinh viên quốc tế hoặc kỹ năng tư vấn học đường đa văn hóa.
Nhóm minh chứng vận hành và tương tác thực tế (lưu ý cần đảm bảo khuyết danh thông tin về người học trong các minh chứng)
- Sổ nhật ký tư vấn/Hệ thống log-file hành chính: Nhật ký ghi chép các ca tư vấn (tâm lý, học vụ, hướng nghiệp) bằng tiếng Anh (ghi rõ thông tin cán bộ tư vấn, nội dung tóm tắt ca hỗ trợ, giải pháp).
- Hồ sơ trao đổi email thực tế: Bản in/ảnh chụp các chuỗi email (Email threads) trao đổi trực tiếp giữa chuyên viên hỗ trợ của trường và người học bằng tiếng Anh liên quan đến việc giải quyết thắc mắc, hỗ trợ khó khăn.
- Ảnh chụp/Video tương tác trực tiếp: Hình ảnh cán bộ trực tiếp tư vấn, hỗ trợ, với bối cảnh ghi nhận việc giao tiếp bằng tiếng Anh.
- Dữ liệu lịch sử chat hỗ trợ trực tuyến: Lịch sử hội thoại (Chat history) của nhân sự trực tổng đài/fanpage/zalo/viber hỗ trợ sinh viên khi trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh của người học.
Nhóm minh chứng đánh giá hiệu quả và phản hồi riêng về nhân sự
- Phiếu khảo sát mức độ hài lòng về năng lực nhân sự: Bộ câu hỏi và kết quả phân tích dữ liệu khảo sát người học, trong đó có các tiêu chí đánh giá riêng biệt như: "Năng lực sử dụng tiếng Anh của cán bộ hỗ trợ", "Thái độ và hiệu quả giao tiếp bằng tiếng Anh của chuyên viên".
- Thư cảm ơn/Phản hồi tích cực: Các email, tin nhắn của người học gửi đến nhà trường hoặc đơn vị để cảm ơn riêng cá nhân cán bộ đã nhiệt tình hỗ trợ, giải quyết thủ tục bằng tiếng Anh.
- Báo cáo tổng kết có nội dung đánh giá nhân sự: Báo cáo hằng năm của các đơn vị chức năng có phần phân tích về thuận lợi, khó khăn và hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân sự tham gia hỗ trợ bằng tiếng Anh.
1.4.BB. Quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu của các dịch vụ hỗ trợ người học có phiên bản tiếng Anh
Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Giải thích khái niệm: như tại 1.3.BB
Gợi ý minh chứng:
Nhóm minh chứng về quy định và danh mục chuẩn hóa
- Quyết định ban hành/phê duyệt bộ quy trình và biểu mẫu song ngữ: Văn bản của hiệu trưởng hoặc hội đồng trường phê duyệt việc áp dụng chính thức bộ tài liệu hành chính hỗ trợ người học bằng tiếng Anh.
- Danh mục tài liệu hành chính: Bảng thống kê toàn bộ các dịch vụ hỗ trợ sinh viên hiện có, có cột đối soát đánh dấu các mục đã được hoàn thiện phiên bản tiếng Anh.
Nhóm minh chứng về quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu
- Sơ đồ quy trình dịch vụ hỗ trợ người học bằng tiếng Anh
- Sổ tay người học 
- Tài liệu hướng dẫn: ví dụ Hướng dẫn sử dụng hệ thống học tập trực tuyến (LMS Guide); Hướng dẫn quy trình đăng ký tham gia các ca tư vấn tâm lý hoặc hướng nghiệp; Hướng dẫn quy trình khiếu nại, phúc khảo bài thi.
- Các mẫu đơn hành chính, mẫu phiếu khảo sát và đánh giá…
- Các văn bản thông báo chính thức 
Nhóm minh chứng về kênh ban hành và kiểm soát chất lượng
- Ảnh chụp giao diện Cổng thông tin sinh viên hoặc website: Minh chứng thể hiện các nút tải xuống các biểu mẫu, quy trình trên trang cá nhân của sinh viên khi chuyển đổi giao diện sang ngôn ngữ tiếng Anh.
- Báo cáo rà soát và hiệu chỉnh văn bản định kỳ: Biên bản làm việc của phòng Đảm bảo chất lượng phối hợp với các đơn vị dịch vụ để rà soát, chỉnh sửa các lỗi thuật ngữ, cập nhật các quy trình mới trong bộ biểu mẫu tiếng Anh hằng năm.
1.5.BB. Ít nhất 25% chương trình đào tạo tổ chức được 1 hoạt động ngoại khoá cho người học bằng tiếng Anh trong 1 năm học
Giải thích khái niệm: Hoạt động ngoại khóa là các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể thao hoặc xã hội nằm ngoài khung chương trình đào tạo chính khóa và không tính tín chỉ, được tổ chức nhằm giúp người học rèn luyện kỹ năng mềm, phát triển thể chất và mở rộng trải nghiệm thực tế trên tinh thần tự nguyện.
Trong phạm vi tiêu chí này, hoạt động được tính là hoạt động ngoại khoá cần đảm bảo các đặc điểm sau:
- Về chương trình: Hoạt động nằm ngoài khung chương trình đào tạo chính thức, nghĩa là hoạt động không tính tín chỉ, không cấu thành điểm số bắt buộc của bất kỳ học phần nào và không mang tính bắt buộc cưỡng ép về học vụ.
- Về chủ thể tổ chức: Hoạt động phải được tổ chức bởi đơn vị quản lý của chương trình đào tạo, ví dụ Khoa, Bộ môn hoặc Câu lạc bộ học thuật đại diện cho ngành học đó đứng ra tổ chức hoặc đồng tổ chức, lấy người học của CTĐT làm trung tâm thụ hưởng chính.
- Về mặt ngôn ngữ: Tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp, điều hành và tương tác chủ đạo trong suốt quá trình diễn ra hoạt động.
- Tính chất nội bộ: Hoạt động có thể mời chuyên gia, diễn giả hoặc đại diện doanh nghiệp bên ngoài đến tham dự (làm giám khảo, diễn giả chia sẻ), nhưng vai trò của họ là khách mời bổ trợ, không làm thay đổi bản chất đây là sự kiện nội bộ của Khoa/Ngành. 
Phạm vi loại trừ 
- Các hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật, văn hoá, thể dục thể thao mang tính chất giao lưu, hợp tác với đối tác bên ngoài sẽ được tính vào Tiêu chí 5.1.PT trong Tiêu chuẩn Hợp tác trong nước và quốc tế.
- Các hoạt động chung cấp trường do các đơn vị chức năng, Đoàn thanh niên/Hội sinh viên trường tổ chức đại trà cho nhiều chương trình đào tạo.
- Các giờ thảo luận, thực hành, thí nghiệm, thực tập, thực hành nằm trong đề cương chi tiết học phần.
Ví dụ một số hoạt động ngoại khoá
- Nhóm học thuật và phát triển chuyên môn sâu bằng tiếng Anh: Cuộc thi học thuật cấp Khoa/Ngành, các cuộc thi giải quyết tình huống kinh doanh (Case study competition), tranh biện khoa học (Debate), hoặc thiết kế sản phẩm chuyên ngành bằng tiếng Anh; Sinh hoạt định kỳ của các câu lạc bộ học thuật; Ngày hội ý tưởng sáng tạo/Khởi nghiệp, các buổi Pitching (gọi vốn/thuyết trình dự án) bằng tiếng Anh của sinh viên trong ngành.
- Nhóm kỹ năng mềm và kết nối nghề nghiệp toàn cầu: Hội thảo/Talkshow chia sẻ kỹ năng, các buổi chia sẻ ngoài giờ về kỹ năng viết CV bằng tiếng Anh, kỹ năng phỏng vấn bằng tiếng Anh do Khoa mời chuyên gia về nói chuyện; Tọa đàm hướng nghiệp, Ngày hội việc làm của Khoa có sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ phỏng vấn.
Cách tính: Tỷ lệ = số chương trình đào tạo có tổ chức được ít nhất 01 hoạt động ngoại khoá cho người học bằng tiếng Anh ÷ tổng số chương trình đào tạo của nhà trường trong 1 năm học × 100%.
Gợi ý minh chứng:
Nhóm minh chứng hồ sơ tổng hợp và đối soát cấp chương trình đào tạo
- Bảng thống kê hoạt động ngoại khóa bằng tiếng Anh của CTĐT: Biểu mẫu tổng hợp do Khoa hoặc Ban quản lý CTĐT lập. Bảng cần làm rõ các cột: Năm học;  Tên hoạt động; Loại hình (Học thuật/Kỹ năng); Đơn vị chủ trì (Khoa/Bộ môn/CLB của ngành); Số lượng người học tham gia; Mã folder minh chứng.
- Báo cáo tổng kết năm học của Khoa/Bộ môn: Văn bản chính thức có phê duyệt của Trưởng khoa, trong đó có nội dung báo cáo về các hoạt động phong trào, ngoại khóa bổ trợ chuyên môn cho người học bằng tiếng Anh. 
Nhóm minh chứng về tổ chức sự kiện 
- Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa: Văn bản nêu rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng (người học của ngành), dự kiến nội dung và ngôn ngữ sử dụng (nêu rõ tiếng Anh) được Trưởng khoa hoặc Ban giám hiệu phê duyệt.
- Thông báo triển khai sự kiện hoặc Thư mời tham gia: Các văn bản, thông báo gửi đến các lớp sinh viên thuộc CTĐT; hoặc thư mời bằng tiếng Anh gửi riêng cho chuyên gia, doanh nghiệp đến làm diễn giả, giám khảo khách mời.
- Quyết định thành lập Ban tổ chức hoặc Đề án giao nhiệm vụ: Văn bản do Khoa ký giao nhiệm vụ cho Bộ môn hoặc Câu lạc bộ học thuật đại diện của ngành đứng ra vận hành.
- Chương trình chi tiết (Agenda) và Kịch bản MC (MC Script): Bản kịch bản chi tiết của người dẫn chương trình được viết bằng tiếng Anh hoặc song ngữ, chứng minh tiếng Anh là ngôn ngữ điều hành chủ đạo.
- Tài liệu chuyên môn và học liệu ngoại khóa: Các tài liệu phát tay, slide thuyết trình của diễn giả, bộ câu hỏi tình huống (Case study), đề bài tranh biện (Debate motions) được biên soạn bằng tiếng Anh phục vụ người học.
- Danh sách sinh viên tham dự và tương tác: Danh sách ký tên check-in trực tiếp hoặc trích xuất dữ liệu đăng ký trực tuyến, chứng minh đối tượng thụ hưởng chính là người học của CTĐT đó.
- Tư liệu hình ảnh và đa phương tiện: Ảnh chụp các ấn phẩm truyền thông trực quan (Backdrop sân khấu, standee, băng rôn) có tên đơn vị tổ chức (Khoa/Bộ môn) và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh; video clip hoặc link livestream ghi hình thực tế thể hiện rõ người học đang thuyết trình (Pitching), tranh biện hoặc đặt câu hỏi thảo luận với diễn giả bằng tiếng Anh.
- Báo cáo tổng kết/Báo cáo thu hoạch sự kiện: Văn bản do Ban tổ chức hoặc Câu lạc bộ lập để tổng kết về số lượng tham gia, đánh giá kết quả và kinh phí thực hiện.
- Giấy chứng nhận hoặc Quyết định khen thưởng (nếu có): Bản sao các Giấy chứng nhận tham gia, chứng nhận đạt giải tại các cuộc thi học thuật bằng tiếng Anh do Khoa cấp cho người học.
- Tin bài truyền thông nội bộ: Ảnh chụp màn hình bài viết đưa tin về diễn biến và kết quả của hoạt động ngoại khóa đăng trên Website của Khoa, Fanpage chính thức của Khoa hoặc của Câu lạc bộ học thuật thuộc ngành.
TIÊU CHÍ PHÂN TẦNG 
1.1.PT. Tỷ lệ hoạt động giao tiếp nội bộ giữa cán bộ, giảng viên, người học có sử dụng tiếng Anh trong tổng số hoạt động giao tiếp nội bộ có kế hoạch của nhà trường trong 1 năm học
Đạt mức 1: ≥ 25%; Đạt mức 2: ≥ 50%; Đạt mức 3: ≥ 75%. Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Giải thích 
Hoạt động giao tiếp nội bộ là các hình thức tương tác, hội họp, hoặc diễn đàn trao đổi thông tin, điều hành công việc được tổ chức giữa các thành viên nội bộ của nhà trường (bao gồm cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học) diễn ra theo kế hoạch đã đề ra. Để một hoạt động được tính vào danh mục này, hoạt động đó phải thỏa mãn đồng thời 3 yếu tố sau:
- Tính có kế hoạch: Hoạt động không mang tính tự phát hay giải quyết vụ việc phát sinh, mà có kế hoạch triển khai rõ ràng. 
- Tính nội bộ: Đối tượng tham gia và thụ hưởng chủ yếu là các thành viên thuộc cơ sở giáo dục đại học. Hoạt động này nhằm phục vụ công tác quản trị, vận hành, giảng dạy và học tập bên trong nhà trường, không bao gồm các hoạt động mở rộng ra công chúng hoặc đối tác đại chúng bên ngoài
- Có tính tổ chức và quản lý: Hoạt động phải được ghi nhận trong hệ thống quản trị của nhà trường, có chương trình nghị sự, người chủ trì, danh sách thành viên tham gia và có sản phẩm ghi nhận sau hoạt động (biên bản họp, thông báo kết luận, tài liệu chia sẻ...).
Ví dụ:
- Các hoạt động giao tiếp nội bộ định kì giữa cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên: Các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần/hàng tháng/hàng quý của Ban giám hiệu với lãnh đạo các đơn vị; 
- Các hoạt động giao tiếp nội bộ định kì giữa nhà trường, giảng viên và sinh viên: Hội nghị đối thoại định kỳ giữa Ban giám hiệu/Lãnh đạo khoa với sinh viên; Các buổi sinh hoạt lớp định kỳ giữa cố vấn học tập/giảng viên chủ nhiệm và sinh viên; Các buổi phổ biến quy chế, hướng dẫn học vụ đầu học kỳ hoặc đầu khóa học.
- Các hoạt động giao tiếp nội bộ định kì giữa sinh viên với sinh viên: Họp định kỳ của Ban chấp hành Đoàn trường, Hội sinh viên hoặc Ban cán sự các lớp; Các buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ của các câu lạc bộ học thuật thuộc trường.
Các trường hợp loại trừ (Không tính vào tiêu chí này): 
- Các cuộc trò chuyện, trao đổi cá nhân tự phát hằng ngày qua tin nhắn, điện thoại hoặc gặp gỡ trực tiếp; 
- Các cuộc họp khẩn cấp, họp giải quyết sự vụ phát sinh ngoài kế hoạch; 
- Các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, học thuật như họp hội đồng khoa, họp sinh hoạt chuyên môn định kỳ của các bộ môn; các buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nội bộ định kỳ cho cán bộ, giảng viên (vì nhóm này đã được tính riêng ở Tiêu chuẩn 2). 
- Hội thảo khoa học, hội nghị quốc gia, quốc tế (vì nhóm này đã được tính riêng ở tiêu chí về nghiên cứu khoa học).
Một hoạt động giao tiếp nội bộ có kế hoạch được tính là "có sử dụng tiếng Anh" khi ngôn ngữ này được áp dụng thực chất vào quá trình điều hành, tương tác và lưu trữ thông tin của hoạt động, đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:
- Về ngôn ngữ điều hành và tương tác trực tiếp: Người chủ trì, các thành viên báo cáo và người tham gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức hoặc ngôn ngữ song hành cùng tiếng Việt trong toàn bộ thời gian diễn ra hoạt động. Quá trình thuyết trình, phát biểu ý kiến, thảo luận, chất vấn và kết luận nội dung phải được thực hiện bằng tiếng Anh.
- Về hệ thống tài liệu phục vụ hoạt động: Các tài liệu cốt lõi cấu thành nên nội dung hoạt động phải được biên soạn bằng tiếng Anh hoặc dưới dạng song ngữ (Anh - Việt), bao gồm nhưng không giới hạn trong chương trình nghị sự, báo cáo tổng hợp, slide trình chiếu, tài liệu phát tay phục vụ người tham gia…
- Về sản phẩm lưu trữ sau hoạt động: Biên bản ghi chép diễn biến hoạt động và văn bản kết luận hoặc thông báo kết quả của người chủ trì phát hành sau hoạt động bắt buộc phải được lập bằng tiếng Anh hoặc song ngữ để làm căn cứ lưu trữ và triển khai công việc.
Cách tính: Tỷ lệ = số hoạt động giao tiếp nội bộ có sử dụng tiếng Anh trong trình bày, trao đổi, biên soạn tài liệu, lưu trữ ÷ tổng số hoạt động giao tiếp nội bộ có kế hoạch của nhà trường trong 1 năm học × 100%.
Gợi ý minh chứng
Nhóm minh chứng về quy định và kế hoạch tổ chức
- Quy chế/Hướng dẫn về hội họp nội bộ: Văn bản quy định rõ các cuộc họp nào bắt buộc phải sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ làm việc chính thức.
- Kế hoạch công tác năm học/học kỳ: Kế hoạch của nhà trường, các khoa/viện có danh mục và lịch trình dự kiến cho các buổi đối thoại, giao ban định kỳ được ấn định thực hiện bằng tiếng Anh.
- Thông báo triệu tập và chương trình nghị sự: Các văn bản, email thông báo lịch họp, nội dung chi tiết các phiên họp định kỳ được gửi bằng tiếng Anh đến các thành viên liên quan trước khi diễn ra sự kiện.
Nhóm minh chứng thực tế vận hành
- Biên bản cuộc họp bằng tiếng Anh;
- Thông báo kết luận của người chủ trì phát hành bằng tiếng Anh sau cuộc họp.
- Slide trình chiếu, tài liệu phát tay bằng tiếng Anh sử dụng trong các hoạt động;
- Tư liệu đa phương tiện: File ghi âm, video ghi hình các cuộc họp nội bộ (trực tiếp hoặc trực tuyến qua MS Teams, Zoom...) thể hiện rõ quá trình trao đổi, thảo luận bằng tiếng Anh giữa các thành viên.
Nhóm minh chứng về theo dõi, thống kê và cải tiến
- Bảng dữ liệu theo dõi hội họp: File thống kê hoặc nhật ký hành chính của đơn vị ghi nhận tổng số cuộc họp định kỳ trong năm, có cột phân loại rõ ràng cuộc họp nào sử dụng tiếng Anh để làm căn cứ tính tỷ lệ phần trăm (%).
- Báo cáo tổng kết định kỳ: Báo cáo hằng năm của nhà trường hoặc các đơn vị có nội dung đánh giá riêng về kết quả, tỷ lệ đạt được và những thuận lợi, khó khăn trong việc "quốc tế hóa" hoạt động giao tiếp nội bộ.
- Khảo sát và phản hồi: Phiếu khảo sát ý kiến hoặc biên bản họp rà soát của cán bộ, giảng viên, sinh viên về rào cản ngôn ngữ, tính hiệu quả của các cuộc họp bằng tiếng Anh, đi kèm kế hoạch hành động nhằm cải tiến quy trình họp cho các chu kỳ tiếp theo.
1.2.PT. Tỷ lệ các sản phẩm truyền thông có phiên bản tiếng Anh trong tổng số sản phẩm truyền thông của nhà trường trong 1 năm học
Đạt mức 1: ≥ 25%; Đạt mức 2: ≥ 50%; Đạt mức 3: ≥ 75%. Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Giải thích khái niệm:
Sản phẩm truyền thông được định nghĩa là tất cả các thành phẩm chứa thông tin, thông điệp dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, video hoặc kỹ thuật số, do nhà trường (hoặc các đơn vị trực thuộc được ủy quyền) sản xuất và phát hành chính thức nhằm mục đích truyền thông nội bộ hoặc truyền thông đối ngoại trong một năm học.
Sản phẩm truyền thông bao gồm nhưng không giới hạn trong các hình thức sau:
- Sản phẩm truyền thông dạng văn bản và ấn phẩm: Bao gồm các bản tin nội bộ (Newsletter), thông báo hoạt động, thông điệp của lãnh đạo, báo cáo thường niên, cẩm nang giới thiệu trường/khoa (Brochure/Profile), tờ rơi tuyển sinh và các tài liệu quảng bá thông tin hướng nghiệp.
- Sản phẩm truyền thông số và đa phương tiện: Bao gồm các video phóng sự, video giới thiệu gương mặt tiêu biểu, clip giới thiệu trường/ngành học, các tập phát sóng podcast, và các đồ họa thông tin (Infographics) được xuất bản chính thức.
- Sản phẩm truyền thông trên nền tảng mạng xã hội: Được tính theo đơn vị bài đăng hoàn chỉnh (Post) trên các kênh truyền thông trực tuyến chính thức của nhà trường hoặc của các khoa chuyên ngành (Website, Fanpage Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok). Các bài đăng này phải có nội dung giới thiệu hoạt động, tin tức sự kiện, hoặc quảng bá tuyển sinh.
Một sản phẩm truyền thông được ghi nhận là có phiên bản tiếng Anh khi sản phẩm đó được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc dưới hình thức song ngữ (Anh - Việt) một cách chính thống; hoặc có một sản phẩm độc lập tương đương được chuyển ngữ và phát hành song song với bản tiếng Việt. 
Cách tính: Tỷ lệ = số sản phẩm truyền thông được thực hiện bằng tiếng Anh ÷ tổng số sản phẩm truyền thông chính thức của nhà trường trong 1 năm học × 100%.
Gợi ý minh chứng:
Nhóm minh chứng hồ sơ và dữ liệu thống kê tỷ lệ
- Kế hoạch truyền thông tổng thể của nhà trường: Kế hoạch truyền thông chiến lược hoặc kế hoạch hằng năm do Phòng Truyền thông/Phòng Tuyển sinh ban hành, trong đó có chỉ tiêu cụ thể về số lượng sản phẩm truyền thông bằng tiếng Anh.
- Danh mục các kênh truyền thông chính thức (Master list of media channels): Văn bản công nhận các kênh truyền thông thuộc quyền sở hữu của trường (bao gồm danh sách Website, các trang Fanpage Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, Bản tin nội bộ...). Đây là căn cứ để xác định phạm vi thu thập dữ liệu (mẫu số).
- Bảng dữ liệu theo dõi và đối soát truyền thông: File trích xuất dữ liệu hoặc bảng thống kê tổng số sản phẩm truyền thông đã phát hành trong năm học, có cột phân loại rõ ràng các sản phẩm có phiên bản tiếng Anh (tử số) để tự động tính toán ra tỷ lệ phần trăm (%).
Nhóm minh chứng sản phẩm truyền thông kỹ thuật số bằng tiếng Anh
- Dữ liệu truyền thông trên Website: Ảnh chụp màn hình kèm đường link các bài viết tin tức, thông cáo báo chí, tiêu điểm sự kiện được biên tập bằng tiếng Anh trên chuyên mục tin tức của website trường.
- Ảnh chụp và đường link các bài đăng hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc song ngữ trên Fanpage Facebook, trang LinkedIn, Instagram của nhà trường.
- Nhật ký nội dung có phê duyệt của lãnh đạo đơn vị thể hiện tỷ lệ phân bổ các bài đăng bằng tiếng Anh theo tuần/tháng.
- Sản phẩm truyền thông đa phương tiện (Multimedia): Các video giới thiệu trường (University Tour), video phóng sự sự kiện, hoặc các sản phẩm Podcast có sử dụng thuyết minh hoặc phụ đề bằng tiếng Anh đăng tải trên các kênh chính thức.
Nhóm minh chứng sản phẩm truyền thông ấn phẩm và sự kiện
- Các ấn phẩm truyền thông bản in: Cuốn sách giới thiệu trường (Brochure/Prospectus), Tạp chí nội bộ, Bản tin định kỳ (Newsletter) được thiết kế và xuất bản bằng tiếng Anh.
- Bộ nhận diện truyền thông sự kiện: Hình ảnh thực tế của hệ thống Phông nền (Backdrop), Bảng thông tin (Banner/Poster), Chỉ dẫn (Standee) sử dụng tiếng Anh tại các sự kiện lớn của trường (Khai giảng, Bế giảng, Lễ trao bằng, Hội chợ việc làm...).
- Hồ sơ thông cáo báo chí gửi các cơ quan thông tấn: Các bản thông cáo báo chí (Press release) bằng tiếng Anh gửi tới các cơ quan báo chí tiếng Anh trong nước hoặc quốc tế khi nhà trường có sự kiện nổi bật.
Nhóm minh chứng giám sát chất lượng và cải tiến hoạt động truyền thông
- Văn bản quy định về quy trình phối hợp, kiểm tra tính chính xác của thuật ngữ, văn phong tiếng Anh giữa đơn vị truyền thông và các chuyên gia ngoại ngữ (hoặc đơn vị chức năng) trước khi bấm nút phát hành công khai.
- Báo cáo chỉ số tiếp cận (Reach/Engagement) riêng của các bài viết, video bằng tiếng Anh để chứng minh tính hiệu quả thực tế đối với các bên liên quan.
- Biên bản họp của phòng chức năng đánh giá về tiến độ thực hiện chỉ tiêu truyền thông tiếng Anh, nhận diện các kênh hoạt động chưa hiệu quả và đề xuất giải pháp cải tiến nhằm nâng cao tỷ lệ (%) cho chu kỳ tiếp theo.
1.3.PT. Tỷ lệ các dịch vụ hỗ trợ người học (bao gồm cả hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến) được thực hiện song ngữ (Việt - Anh) trong tổng số dịch vụ hỗ trợ người học của nhà trường trong 1 năm học
Đạt mức 1: ≥ 25%; Đạt mức 2: ≥ 50%; Đạt mức 3: ≥ 75%. Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Cách tính: Tỷ lệ = số dịch vụ hỗ trợ được thực hiện song ngữ (Việt - Anh) ÷ tổng số dịch vụ hỗ trợ người học của nhà trường trong 1 năm học × 100%.
Gợi ý minh chứng
Nhóm minh chứng hồ sơ và dữ liệu thống kê tỷ lệ
- (Tử số) Danh mục các dịch vụ hỗ trợ đã được thực hiện song ngữ (Việt - Anh): Quyết định hoặc văn bản xác nhận các dịch vụ hỗ trợ đã đủ điều kiện vận hành trực tiếp/trực tuyến      song ngữ (Việt - Anh)
- (Mẫu số) Danh mục phân loại các dịch vụ hỗ trợ người học toàn trường: Văn bản do nhà trường phê duyệt ban hành, liệt kê đầy đủ tất cả các dịch vụ hỗ trợ hiện có (ví dụ: hành chính một cửa, thư viện, y tế, nội trú, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, công nghệ thông tin...).
- (Tính tỷ lệ) Bảng tổng hợp số liệu hằng năm do đơn vị chức năng lập, có công thức tính toán chỉ số tỷ lệ (%) đạt được trong năm học.
Nhóm minh chứng vận hành thực tế đối với dịch vụ hỗ trợ trực tiếp 
- Nhật ký hệ thống cấp số/Xử lý ticket tại quầy: Dữ liệu trích xuất từ phần mềm quản lý phân luồng tại bộ phận một cửa, hiển thị các lượt yêu cầu (tickets) được phân loại và xử lý bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
- Hồ sơ bàn giao và xử lý vụ việc thực tế: Các biên bản làm việc, hồ sơ tiếp nhận và giải quyết các trường hợp được thực hiện bằng tiếng Anh.
Nhóm minh chứng vận hành thực tế đối với dịch vụ hỗ trợ trực tuyến
- Ảnh chụp cấu hình tính năng ngôn ngữ trên hệ thống: Minh chứng giao diện quản trị của các cổng dịch vụ trực tuyến (LMS, Portal sinh viên, App của trường) thể hiện hệ thống được lập trình sẵn cấu phần tiếng Anh chuyên sâu cho tất cả các dịch vụ.
- Cơ sở dữ liệu lịch sử giao dịch trực tuyến (Transaction logs): Tệp tin trích xuất hệ thống (Log files) hiển thị các quy trình người học thực hiện trực tuyến thành công bằng giao diện tiếng Anh (ví dụ: đăng ký phòng ở ký túc xá online, đặt lịch hẹn tư vấn tâm lý trực tuyến, đăng ký mượn phòng máy tính...).
- Email phản hồi và thông báo tự động: Các mẫu email tự động do hệ thống gửi cho người học để xác nhận trạng thái dịch vụ bằng tiếng Anh.
Nhóm minh chứng giám sát hệ thống, khảo sát và cải tiến liên tục
- Báo cáo giám sát định kỳ của đơn vị chuyên trách: Văn bản kiểm tra của Phòng Đảm bảo chất lượng đánh giá về tỷ lệ dịch vụ thực tế đã triển khai bằng tiếng Anh so với kế hoạch chiến lược quốc tế hóa của trường.
- Dữ liệu khảo sát người học về tính sẵn có của dịch vụ: Phiếu hỏi và báo cáo phân tích kết quả khảo sát sinh viên (đặc biệt là sinh viên chương trình EMI, sinh viên quốc tế) 
- Kế hoạch/Lộ trình mở rộng danh mục dịch vụ: Văn bản phê duyệt kế hoạch cải tiến hằng năm, trong đó chỉ rõ mục tiêu chuyển đổi các dịch vụ hỗ trợ còn lại từ tiếng Việt sang song ngữ/tiếng Anh để nâng cao tỷ lệ (%) đạt được trong tương lai.
1.5.PT. Tỷ lệ hoạt động ngoại khóa của nhà trường được tổ chức bằng tiếng Anh trong tổng số hoạt động ngoại khoá của nhà trường trong 1 năm học
Đạt mức 1: ≥ 25%; Đạt mức 2: ≥ 50%; Đạt mức 3: ≥ 75%. Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Giải thích khái niệm: như Tiêu chí 1.5.BB
Cách tính: Tỷ lệ = số hoạt động ngoại khoá được tổ chức bằng tiếng Anh ÷ tổng số hoạt động ngoại khoá của nhà trường trong 1 năm học × 100%.
Gợi ý minh chứng: như Tiêu chí 1.5.BB
[bookmark: _heading=h.6yt1f03pjmbq]2. Tiêu chuẩn 2: Chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo
TIÊU CHÍ BẮT BUỘC
2.1.BB. Bản mô tả chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần và kế hoạch đào tạo năm học có phiên bản tiếng Anh.
Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Giải thích khái niệm: Phiên bản tiếng Anh của bản mô tả chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, kế hoạch đào tạo năm học là văn bản được ban hành song song với phiên bản tiếng Việt, được phê duyệt và ban hành chính thức. 
Gợi ý minh chứng
Nhóm minh chứng văn bản quy định và cơ chế quản lý
- Quy định/Quy trình về biên soạn và thẩm định học liệu song ngữ: Văn bản của nhà trường quy định về quy trình dịch thuật, rà soát thuật ngữ chuyên ngành và phê duyệt bản mô tả CTĐT, đề cương chi tiết học phần sang tiếng Anh.
- Quyết định phê duyệt/Ban hành tài liệu: Các quyết định của Hiệu trưởng hoặc Hội đồng khoa học & đào tạo ban hành chính thức bản mô tả CTĐT và hệ thống đề cương chi tiết bằng tiếng Anh.
- Kế hoạch phổ biến thông tin đào tạo: Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, Ngày định hướng hoặc kế hoạch phổ biến học vụ đầu học kỳ của bộ phận chức năng
Hệ thống tài liệu phiên bản tiếng Anh
- Bản mô tả chương trình đào tạo: Tệp văn bản tiếng Anh đầy đủ của các ngành học, bao gồm: mục tiêu, chuẩn đầu ra (PLOs), cấu trúc khung chương trình, điều kiện tốt nghiệp và lộ trình mẫu.
- Hệ thống đề cương chi tiết học phần: Folder lưu trữ toàn bộ đề cương chi tiết bằng tiếng Anh của các học phần trong chương trình, thể hiện rõ chuẩn đầu ra học phần (CLOs), ma trận đóng góp cho PLOs, phương pháp dạy - học, hình thức kiểm tra đánh giá (Rubrics) và học liệu bắt buộc.
- Kế hoạch đào tạo năm học: Lịch trình đào tạo chi tiết của năm học bằng tiếng Anh công bố mốc thời gian đăng ký môn học, thời gian học thực tế, lịch thi, kỳ nghỉ.
Nhóm minh chứng về việc phổ biến tới người học
- Ảnh chụp giao diện Cổng thông tin/Website: Đường link và ảnh chụp màn hình chuyên mục đào tạo (phiên bản tiếng Anh) trên website trường/khoa nơi công khai Bản mô tả CTĐT và Lịch đào tạo năm học.
- Dữ liệu trích xuất từ hệ thống LMS (Moodle/Blackboard/MS Teams): Ảnh chụp giao diện lớp học trực tuyến chứng minh giảng viên đã tải lên (upload) file Đề cương chi tiết học phần bằng tiếng Anh cho sinh viên tiếp cận ngay từ tuần đầu tiên của học phần.
- Nhật ký gửi thông báo tự động (Email logs): Lịch sử hệ thống chứng minh nhà trường đã gửi Kế hoạch đào tạo năm học bằng tiếng Anh qua email sinh viên trước khi năm học mới bắt đầu.
- Tài liệu Ngày định hướng (Orientation Day material): Slide trình chiếu, tài liệu phát tay, sổ tay sinh viên bằng tiếng Anh được sử dụng để giới thiệu cấu trúc CTĐT cho sinh viên đầu khóa.
- Biên bản sinh hoạt lớp/Sinh hoạt học vụ đầu học kỳ: Biên bản có chữ ký của Cố vấn học tập và Ban cán sự lớp ghi nhận việc phổ biến kế hoạch đào tạo và nhắc nhở sinh viên tra cứu đề cương học phần.
Nhóm minh chứng về giám sát, phản hồi và cải tiến
- Báo cáo rà soát và cập nhật học liệu: Biên bản làm việc của bộ môn hằng năm rà soát lại đề cương chi tiết bằng tiếng Anh để cập nhật những thay đổi (nếu có) từ bản tiếng Việt.
- Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về thông tin đào tạo: Báo cáo phân tích dữ liệu phiếu hỏi sinh viên cuối học kỳ/năm học, trong đó có tiêu chí đánh giá về Mức độ sẵn có, tính kịp thời và sự rõ ràng của Đề cương chi tiết học phần và Kế hoạch đào tạo bằng tiếng Anh.
- Biên bản xử lý phản hồi: Các văn bản, email giải quyết thắc mắc của sinh viên liên quan đến lịch trình đào tạo hoặc nội dung kiểm tra đánh giá ghi trong đề cương chi tiết học phần.
2.2.BB. Mỗi chương trình đào tạo có ít nhất 1 học phần tiếng Anh chuyên ngành (ESP) (trừ các chương trình đào tạo thuộc khối ngành Ngôn ngữ, văn học, văn hoá nước ngoài và Sư phạm ngoại ngữ)
Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH, không bao gồm các chương trình đào tạo thuộc khối ngành Ngôn ngữ, văn học, văn hoá nước ngoài và Sư phạm ngoại ngữ 
Gợi ý minh chứng
- Quyết định ban hành CTĐT, bản mô tả CTĐT, đề cương chi tiết học phần, Kế hoạch giảng dạy toàn khóa học, Sổ tay người học/Sổ tay giảng viên.
- Thời khoá biểu, hồ sơ giảng dạy của giảng viên, sản phẩm học tập của người học, học liệu, giao diện lớp học trên hệ thống LMS…
- Hồ sơ kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của người học: bộ đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm điểm, hồ sơ lưu bài thi, bảng điểm tổng kết học phần…
- Báo cáo cải tiến các hoạt động dạy và học, kiểm tra - đánh giá
- Hồ sơ năng lực của đội ngũ giảng viên phụ trách: Quyết định phân công giảng dạy;  Lý lịch khoa học và bằng cấp của giảng viên
2.3.BB. Mỗi chương trình đào tạo có ít nhất 1 học phần được thiết kế, giảng dạy, đánh giá kết quả học tập bằng tiếng Anh (EMI) (trừ các chương trình đào tạo thuộc khối ngành Ngôn ngữ, văn học, văn hoá nước ngoài và Sư phạm ngoại ngữ)
Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH, không bao gồm các chương trình đào tạo thuộc khối ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài và Sư phạm ngoại ngữ 
Giải thích: Một học phần được tính là “thiết kế và triển khai dạy học, đánh giá kết quả học tập bằng tiếng Anh” khi đảm bảo tính đồng bộ ở cả 3 giai đoạn:
-	Thiết kế: Đề cương chi tiết, mục tiêu học phần và chuẩn đầu ra được biên soạn bằng tiếng Anh.
-	Triển khai dạy học: Quá trình giảng dạy trên lớp (thuyết giảng, thảo luận, hướng dẫn thực hành) và học liệu (giáo trình, bài giảng số, tài liệu tham khảo) được thực hiện hoàn toàn hoặc chủ yếu bằng tiếng Anh.
-	Đánh giá kết quả học tập: Các hình thức kiểm tra thường xuyên và thi kết thúc học phần (đề thi, đáp án, bài làm của người học) được thực hiện bằng tiếng Anh; Các hoạt động thông báo, giải thích kết quả, phản hồi kết quả học tập của người học, tư vấn kết quả học tập được thực hiện bằng tiếng Anh.
Gợi ý minh chứng
Nhóm minh chứng quản lý và đối soát hệ thống toàn trường
- Quyết định phê duyệt danh mục học phần EMI: Văn bản của Hiệu trưởng ban hành danh sách các học phần được phép và bắt buộc giảng dạy, kiểm tra đánh giá hoàn toàn bằng tiếng Anh trong toàn trường.
- Bảng thống kê danh mục học phần EMI toàn trường
Nhóm minh chứng về thiết kế học phần bằng tiếng Anh 
- Đề cương chi tiết học phần EMI: Bản đề cương chi tiết được viết 100% bằng tiếng Anh (thể hiện rõ chuẩn đầu ra học phần - CLOs, nội dung các tuần học, hình thức thi và Rubrics chấm điểm hoàn toàn bằng tiếng Anh).
- Quyết định phê duyệt danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo trong đó thể hiện cho phép đưa giáo trình ngoại văn (hoặc giáo trình bằng tiếng Anh) vào giảng dạy chính thức cho môn học này.
Nhóm minh chứng về triển khai dạy và học bằng tiếng Anh
- Lịch trình giảng dạy và Thời khóa biểu chính thức: Dữ liệu trích xuất từ phần mềm quản lý đào tạo thể hiện lớp học phần EMI được xếp lịch và vận hành thực tế.
- Học liệu và giao diện lớp học trên hệ thống LMS (Moodle, MS Teams...): Ảnh chụp màn hình không gian lớp học trực tuyến, chứng minh giảng viên đăng tải các slide bài giảng, tài liệu đọc và thông báo bằng tiếng Anh.
- Sản phẩm học tập của người học: Các bài tập nhóm, bài luận (Essays), slide thuyết trình hoặc bài tập lớn do sinh viên thực hiện và nộp trên hệ thống hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Tư liệu đa phương tiện giảng dạy: Đường link video ghi âm/ghi hình ngẫu nhiên một số tiết học thực tế (trực tiếp hoặc trực tuyến) để chứng minh giảng viên giảng bài và sinh viên thảo luận hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Nhóm minh chứng về kiểm tra và đánh giá kết quả học tập bằng tiếng Anh 
- Bộ đề thi chính thức và dự phòng: Đề thi giữa kỳ, cuối kỳ (tự luận, trắc nghiệm hoặc vấn đáp) được biên soạn 100% bằng tiếng Anh.
- Đáp án và hướng dẫn chấm điểm: Tài liệu hướng dẫn chấm bài của giảng viên được viết bằng tiếng Anh, quy định rõ các tiêu chí tính điểm cho sinh viên.
- Bài làm thực tế của sinh viên (Hồ sơ lưu bài thi): Bản sao một số bài làm bài thi viết, bài luận cuối kỳ của sinh viên (đạt điểm Giỏi, Khá, Trung bình) viết bằng tiếng Anh có chữ ký và lời phê của giảng viên chấm thi.
- Bảng điểm tổng kết học phần chính thức: Bảng điểm trích xuất từ hệ thống quản lý đào tạo, có xác nhận của giảng viên phụ trách và bộ phận quản lý để chứng minh học phần đã hoàn thành và công nhận kết quả.
Nhóm minh chứng hồ sơ năng lực của giảng viên phụ trách học phần EMI
- Hồ sơ năng lực của đội ngũ giảng viên phụ trách: Quyết định phân công giảng dạy;  Lý lịch khoa học, bằng cấp và chứng chỉ của giảng viên, Chứng nhận tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy EMI (EMI Teaching Methodology) do các tổ chức uy tín cấp (nếu có).
2.4.BB. Mỗi chương trình đào tạo tổ chức ít nhất 1 hoạt động sinh hoạt chuyên môn bằng tiếng Anh trong 1 năm học
Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH, không bao gồm các chương trình đào tạo thuộc khối ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài (72202)
Giải thích khái niệm: Sinh hoạt chuyên môn: Là hoạt động học thuật mang tính nội bộ, được tổ chức ở cấp Khoa hoặc Bộ môn trực tiếp quản lý chương trình đào tạo. Mục tiêu của hoạt động là để các giảng viên chia sẻ, thảo luận và thống nhất về các vấn đề liên quan đến công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phát triển chương trình đào tạo. 
Các hình thức sinh hoạt chuyên môn bao gồm nhưng không giới hạn trong các hoạt động sau:
- Sinh hoạt học thuật: Giảng viên hoặc nhóm nghiên cứu của CTĐT trình bày báo cáo, ý tưởng nghiên cứu, bản thảo bài báo khoa học hoặc kết quả nghiên cứu mới để đồng nghiệp góp ý trước khi công bố quốc tế…
- Sinh hoạt chuyên đề giảng dạy: Thảo luận về phương pháp giảng dạy mới, cải tiến đề cương chi tiết học phần, đổi mới phương pháp đánh giá người học, hoặc chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh.
- Báo cáo thu hoạch chuyên môn: Buổi chia sẻ kinh nghiệm học thuật của giảng viên sau khi hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng, thăm quan học tập, hoặc tham gia các hội nghị khoa học quốc tế.
Trong các hoạt động sinh hoạt chuyên môn này, tiếng Anh phải là ngôn ngữ toàn phần hoặc chủ đạo (chiếm thời lượng chính) trong quá trình vận hành sinh hoạt chuyên môn. Điều này được thể hiện đồng bộ qua hai yếu tố:
- Ngôn ngữ tương tác trực tiếp: Diễn giả trình bày tham luận và các thành viên hội đồng/bộ môn thảo luận, phản biện, chất vấn nhau trực tiếp bằng tiếng Anh.
- Hệ thống tài liệu đi kèm: Các slide báo cáo, tài liệu phát tay, đề cương thảo luận hoặc biên bản cuộc họp chuyên môn được ghi chép và lưu trữ bằng tiếng Anh.
Phạm vi loại trừ (Không được tính vào tiêu chí này):
- Các cuộc họp bộ môn mang tính chất hành chính thuần túy (thông báo lịch công tác, phân công giờ dạy, bình xét thi đua, rà soát hồ sơ sổ sách…).
- Các hội thảo, tọa đàm khoa học quy mô lớn có tính chất đối ngoại, mời nhiều học giả ngoài trường tham dự (các hoạt động này sẽ tính vào tiêu chí tổ chức hội thảo/tọa đàm quốc tế).
- Các buổi họp hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (cấp trường, cấp bộ/tỉnh).
Gợi ý minh chứng:
Nhóm minh chứng về hồ sơ kế hoạch và quản lý hệ thống (trước sự kiện)
- Kế hoạch hoạt động năm học của Khoa/Bộ môn: Văn bản định hướng sinh hoạt chuyên môn của đơn vị trong năm học, trong đó có phân kỳ cụ thể chuyên đề/hội thảo nội bộ sẽ thực hiện bằng tiếng Anh.
- Thông báo tổ chức sinh hoạt chuyên môn: Văn bản hoặc email thông báo gửi đến toàn thể giảng viên trong bộ môn/ngành học về thời gian, địa điểm, chủ đề báo cáo và quy định ngôn ngữ làm việc là tiếng Anh.
- Đề xuất/Tờ trình tổ chức sự kiện: Văn bản do Trưởng bộ môn hoặc Trưởng khoa phê duyệt, nêu rõ thông tin về diễn giả (giảng viên trong trường hoặc chuyên gia mời phối hợp) và nội dung học thuật bằng tiếng Anh.
Nhóm minh chứng về tài liệu và triển khai thực tế (trong sự kiện)
- Biên bản cuộc họp sinh hoạt chuyên môn: Biên bản ghi chép chi tiết diễn biến buổi sinh hoạt, phần tóm tắt nội dung trình bày và các ý kiến thảo luận, chất vấn, phản biện giữa các giảng viên; biên bản được ghi chép hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc song ngữ.
- Bản toàn văn tham luận/Báo cáo chuyên đề, tài liệu nghiên cứu, bản thảo bài báo khoa học hoặc báo cáo cải tiến giảng dạy hoàn chỉnh bằng tiếng Anh do diễn giả chuẩn bị.
- Slide bài thuyết trình của giảng viên sử dụng trong buổi sinh hoạt chuyên môn bằng tiếng Anh.
- Danh sách cán bộ, giảng viên, người học tham dự: Bản ký tên trực tiếp hoặc danh sách xuất từ phần mềm họp trực tuyến (MS Teams, Zoom) thể hiện đầy đủ họ tên, chữ ký của các thành viên tham gia.
- Tư liệu hình ảnh và đa phương tiện: Ảnh chụp toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên môn; Video clip ngắn hoặc file ghi âm buổi sinh hoạt.
Nhóm minh chứng về giám sát và cải tiến (sau sự kiện)
- Báo cáo kết quả/Báo cáo thu hoạch sinh hoạt chuyên môn: Văn bản tổng kết do người chủ trì hoặc Trưởng bộ môn lập, đánh giá về kết quả đạt được, các kiến nghị cải tiến về chuyên môn (ví dụ: thống nhất đưa phương pháp dạy học mới vào đề cương học phần, hoặc hoàn thiện bản thảo bài báo để nộp tạp chí Scopus).
- Tin bài đưa tin truyền thông nội bộ: Ảnh chụp màn hình bài viết giới thiệu về buổi sinh hoạt chuyên môn học thuật của bộ môn đăng trên Bản tin nội bộ của trường, website của Khoa hoặc nhóm trao đổi chuyên môn chính thức của đội ngũ giảng viên.
TIÊU CHÍ PHÂN TẦNG
2.1.PT. Tỷ lệ trung bình của các chương trình đào tạo trong toàn trường về số học phần được thiết kế, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập bằng tiếng Anh trong 1 năm học. 
Đạt mức 1: ≥ 25%; Đạt mức 2: ≥ 50%; Đạt mức 3: ≥ 75%. Đối tượng áp dụng: Như Tiêu chí 2.3.BB
Giải thích: Như Tiêu chí 2.3.BB
Cách tính:
- Bước 1 - Tính tỷ lệ của CTĐT: Tỷ lệ = Số học phần dạy bằng tiếng Anh (EMI) ÷ tổng số học phần của CTĐT × 100%.
-	Bước 2 - Tính tỷ lệ trung bình toàn trường: Chỉ số toàn trường là trung bình cộng của các tỷ lệ phần trăm thu được ở Bước 1 tính cho tất cả các CTĐT của trường.
Gợi ý minh chứng: Như Tiêu chí 2.3.BB
2.2.PT. Tỷ lệ chương trình đào tạo có học phần thiết kế, giảng dạy và kiểm tra đánh giá bằng tiếng Anh trong tổng số chương trình đào tạo của toàn trường trong 1 năm học
Đạt mức 1: ≥ 25%; Đạt mức 2: ≥ 50%; Đạt mức 3: ≥ 75%. Đối tượng áp dụng: Như Tiêu chí 2.3.BB
Giải thích: Như Tiêu chí 2.3.BB
Cách tính: Số CTĐT có ít nhất 1 học phần được thiết kế, giảng dạy và kiểm tra đánh giá hoàn toàn bằng tiếng Anh ÷ tổng số CTĐT của toàn trường × 100%.
Gợi ý minh chứng: Như Tiêu chí 2.3.BB
2.3.PT. Tỷ lệ hoạt động sinh hoạt chuyên môn sử dụng tiếng Anh trong tổng số hoạt động sinh hoạt chuyên môn của toàn trường trong 1 năm học
Đạt mức 1: ≥ 25%; Đạt mức 2: ≥ 50%; Đạt mức 3: ≥ 75%. Đối tượng áp dụng: Như Tiêu chí 2.4.BB
Giải thích khái niệm: Như Tiêu chí 2.4.BB
Cách tính: Tỷ lệ = Số hoạt động sinh hoạt chuyên môn sử dụng tiếng Anh ÷ tổng số hoạt động sinh hoạt chuyên môn của toàn trường × 100%.
Gợi ý minh chứng: Như Tiêu chí 2.4.BB
2.4.PT. Số lượng chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài (sử dụng tiếng Anh) được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và triển khai đào tạo  
Đạt mức 1: ≥ 1 chương trình; Đạt mức 2: ≥ 3 chương trình; Đạt mức 3: ≥ 5 chương trình. Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Gợi ý minh chứng:
Nhóm minh chứng văn bản pháp lý
- Quyết định cấp phép chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài; danh mục chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài của toàn trường; 
- Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết đào tạo hằng năm: Báo cáo chính thức của nhà trường gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Hợp tác quốc tế) về tình hình thực hiện các chương trình liên kết với nước ngoài trong năm học.
Nhóm minh chứng về thiết kế và tổ chức triển khai chương trình liên kết đào tạo
- Đề án liên kết đào tạo chi tiết: Bản đề án đã được phê duyệt, thể hiện rõ cấu trúc khung chương trình (nhập khẩu toàn phần hoặc một phần), phương thức phối hợp đào tạo và ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh.
- Quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ đầu vào: Thông báo tuyển sinh hoặc quy chế tuyển sinh của chương trình LKĐT quy định rõ chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu của thí sinh (ví dụ: IELTS, TOEFL hoặc kết quả bài thi đánh giá năng lực ngôn ngữ tương đương) để được học các học phần chuyên môn.
- Học liệu và đề cương chi tiết (Syllabi): Hệ thống đề cương chi tiết các học phần trong chương trình LKĐT được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh và phê duyệt bởi hội đồng chuyên môn hai bên.
- Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển: Văn bản phê duyệt danh sách sinh viên nhập học theo từng khóa, từng ngành liên kết trong chu kỳ kiểm định.
- Thời khóa biểu, dữ liệu trích xuất từ hệ thống quản lý đào tạo thể hiện các lớp học phần thuộc chương trình LKĐT sử dụng tiếng Anh được xếp lịch, có thông tin giảng viên (giảng viên nước ngoài và giảng viên Việt Nam) phụ trách.
- Hồ sơ quản lý học tập và kết quả đào tạo: Bảng điểm học tập của các khóa sinh viên có xác nhận của hai trường; 
- Hồ sơ tốt nghiệp và công nhận văn bằng: Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp, quyết định cấp bằng (của trường đối tác hoặc đồng cấp bằng) và hồ sơ gửi Cục Quản lý chất lượng để công nhận văn bằng (nếu có).
Nhóm minh chứng về giám sát, đánh giá, cải tiến chất lượng
- Biên bản họp của Ban điều hành chung: Các biên bản họp định kỳ hằng kỳ hoặc hằng năm giữa ban lãnh đạo và bộ phận chuyên trách của hai nhà trường nhằm đánh giá toàn diện về công tác tuyển sinh, tiến độ giảng dạy, quản lý học vụ và giải quyết các vướng mắc phát sinh.
- Báo cáo rà soát chất lượng của trường đối tác: Các văn bản, báo cáo đánh giá định kỳ hoặc kết quả hậu kiểm (Audit/Review) do đơn vị quản lý chất lượng của trường đối tác nước ngoài thực hiện đối với cơ sở vật chất, thư viện, và quy trình tổ chức thi tại trường Việt Nam.
- Hồ sơ khảo sát ý kiến các bên liên quan về chương trình đào tạo
- Các kế hoạch cải tiến chương trình đào tạo hàng năm
- Hồ sơ gia hạn và điều chỉnh giấy phép liên kết đào tạo: Các văn bản, tờ trình và quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian liên kết hoặc điều chỉnh quy mô tuyển sinh sau khi chương trình đã hoàn thành một chu kỳ đào tạo và chứng minh được các cải tiến về chất lượng.
[bookmark: _heading=h.1euidgtz5h0l]3. Tiêu chuẩn 3. Cơ sở vật chất, học liệu và chuyển đổi số 
TIÊU CHÍ BẮT BUỘC
3.1.BB. Hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị và các không gian chức năng đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và thúc đẩy môi trường tương tác bằng tiếng Anh cho người học và cán bộ, giảng viên.
Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Giải thích khái niệm: Cơ sở vật chất bao gồm các nhóm hạ tầng vật lý cốt lõi: 
-	Hạ tầng giảng dạy chuyên dụng: Các phòng học thông minh, phòng thực hành ngôn ngữ được trang bị đồng bộ hệ thống âm thanh, thiết bị trình chiếu và các phần mềm hỗ trợ tương tác ngôn ngữ chuyên sâu.
-	Không gian thực hành và tương tác tự do: Các khu vực tự học tiếng Anh, góc tiếng Anh (English Corners), hoặc không gian trải nghiệm ngôn ngữ (English Hubs) được thiết kế nhằm khuyến khích các hoạt động thảo luận nhóm, giao lưu học thuật và thực hành giao tiếp tự phát.
-	Môi trường giả lập chuyên ngành: Các phòng mô phỏng, phòng thí nghiệm hoặc xưởng thực hành chuyên ngành được trang bị hệ thống chỉ dẫn và tài liệu vận hành bằng tiếng Anh, tạo lập môi trường làm việc quốc tế giả định.
Gợi ý minh chứng:
Nhóm minh chứng về hồ sơ quản lý, quy hoạch và đầu tư hạ tầng
- Chiến lược/Kế hoạch tổng thể về phát triển cơ sở vật chất: Văn bản phê duyệt đề án xây dựng trường học thông minh, chuyển đổi không gian học đường hoặc đầu tư hạ tầng chuyên dụng phục vụ các chương trình EMI/LKĐT.
- Sơ đồ quy hoạch mặt bằng và phân khu chức năng (Master plan): Bản vẽ hoặc tài liệu mô tả kỹ thuật định vị rõ các khu vực chuyên biệt bằng tiếng Anh (vị trí các phòng Lab, English Corners, English Hubs, phòng mô phỏng chuyên ngành).
- Hồ sơ năng lực đầu tư và mua sắm thiết bị: Các hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu bàn giao hệ thống thiết bị công nghệ (phần cứng phòng Lab, màn hình tương tác, hệ thống âm thanh cabin) và bản quyền các phần mềm quản lý phòng học ngoại ngữ chuyên sâu.
Nhóm minh chứng về hạ tầng giảng dạy tiếng Anh 
- Danh mục quản lý tài sản cơ sở vật chất: Văn bản thống kê số lượng phòng học thông minh (Smart classrooms), phòng thực hành ngôn ngữ (Language Labs) kèm danh mục trang thiết bị chi tiết trong từng phòng.
- Lịch trình và nhật ký điều phối sử dụng phòng: Dữ liệu trích xuất từ phần mềm quản lý cơ sở vật chất chứng minh các phòng học chuyên dụng này được ưu tiên phân bổ xếp lịch cho các học phần EMI và ESP hoạt động hằng ngày.
- Minh chứng trực quan: Ảnh chụp thực tế không gian phòng học hiển thị các thiết bị trình chiếu song song, cabin dịch thuật, tai nghe chuyên dụng; Video clip ngắn ghi lại một tiết học thực tế trong phòng Lab, thể hiện việc giảng viên và sinh viên tương tác qua các phần mềm hỗ trợ ngôn ngữ chuyên sâu.
Nhóm minh chứng về không gian thực hành và tương tác mở
- Quyết định phê duyệt thành lập, ban hành nội quy hoạt động của các English Corner, English Hub hoặc Khu tự học quốc tế thuộc thư viện.
- Chương trình hành động và lịch sinh hoạt định kỳ: Kế hoạch hoạt động hằng tháng của các Không gian ngôn ngữ, bao gồm lịch giao lưu với chuyên gia nước ngoài, các buổi Talkshow, Debate (tranh biện) hoặc sinh hoạt CLB bằng tiếng Anh.
- Hồ sơ theo dõi tương tác thực tế: Nhật ký ghi nhận (hoặc dữ liệu quẹt thẻ check-in hệ thống số) lượng người học và cán bộ, giảng viên đến sử dụng không gian tự học tiếng Anh.
- Hình ảnh thực tế về thiết bị, cách bài trí không gian mở và hình ảnh sinh viên, giảng viên thảo luận nhóm, giao tiếp tự phát tại các góc tiếng Anh này.
Nhóm minh chứng về môi trường giả lập chuyên ngành
- Hệ thống nhận diện và chỉ dẫn bằng tiếng Anh: Ảnh chụp thực tế hệ thống biển báo chỉ dẫn, nội quy an toàn phòng thí nghiệm, quy trình thao tác chuẩn (SOPs - Standard Operating Procedures) gắn trên máy móc, thiết bị được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc song ngữ (tiếng Anh chủ đạo).
- Học liệu và tài liệu vận hành chuyên ngành tại phòng thực hành: Các bộ tài liệu hướng dẫn thí nghiệm, sổ nhật ký thiết bị, bộ ca bệnh/tình huống thực hành (Case studies) bằng tiếng Anh được lưu trữ trực tiếp tại các phòng mô phỏng (ví dụ: phòng thực hành khách sạn, phòng lab y khoa, phòng sàn giao dịch chứng khoán giả lập...).
- Sản phẩm thực hành của người học: Các báo cáo thí nghiệm, nhật ký thực tập hoặc sản phẩm đầu ra của các buổi thực hành chuyên ngành được sinh viên viết hoàn toàn bằng tiếng Anh dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
Nhóm minh chứng về giám sát và cải tiến
- Báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất định kỳ: Văn bản tổng kết hằng năm của đơn vị chức năng về tần suất khai thác, tình trạng kỹ thuật của các không gian chức năng bằng tiếng Anh.
- Kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan: Báo cáo phân tích dữ liệu phản hồi của giảng viên và sinh viên về: Mức độ đáp ứng của trang thiết bị phòng Lab, tính hấp dẫn của English Hub, và sự hữu ích của hệ thống chỉ dẫn tiếng Anh tại các phòng mô phỏng.
- Kế hoạch bảo trì, nâng cấp và mở rộng: Các tờ trình, đề xuất kinh phí đã được phê duyệt nhằm sửa chữa các thiết bị âm thanh hỏng hóc, cập nhật phần mềm tương tác mới hoặc mở rộng thêm diện tích không gian tương tác tự do cho các năm học tiếp theo.
3.2.BB. Nhà trường có hệ thống học liệu bằng tiếng Anh phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học
Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Giải thích khái niệm: Học liệu là tập hợp các nguồn tài nguyên tri thức, thông tin và phương tiện hỗ trợ được tổ chức một cách hệ thống nhằm phục vụ trực tiếp cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; bao gồm nhưng không giới hạn trong:
-	Tài liệu giảng dạy chính: Giáo trình, bài giảng số, tài liệu hướng dẫn học tập (Course syllabus/Study guides).
-	Tài liệu tham khảo: Sách chuyên khảo, tạp chí khoa học, các cơ sở dữ liệu học thuật số.
-	Tài nguyên bổ trợ: Kho câu hỏi ôn tập, ca lâm sàng/tình huống thực hành (Case studies), học liệu đa phương tiện (Video, Podcast, phần mềm mô phỏng) và các công cụ hỗ trợ ngôn ngữ dựa trên nền tảng công nghệ.
Gợi ý minh chứng:
Nhóm minh chứng về văn bản quản lý và kế hoạch phát triển học liệu
- Chiến lược/Kế hoạch phát triển học liệu: Văn bản quy hoạch dài hạn hoặc trung hạn của nhà trường về việc xây dựng tài nguyên số, mua sắm học liệu ngoại văn và số hóa tài liệu bằng tiếng Anh.
- Quy định về thẩm định và phê duyệt học liệu: Quy trình, hướng dẫn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc kiểm soát chất lượng, bản quyền và tính chuẩn xác của các tài liệu giảng dạy bằng tiếng Anh.
- Hồ sơ phân bổ ngân sách: Các quyết định phê duyệt kinh phí hằng năm dành riêng cho việc mua bản quyền giáo trình ngoại văn, duy trì tài khoản các cơ sở dữ liệu quốc tế và trang bị công cụ công nghệ hỗ trợ ngôn ngữ.
Nhóm minh chứng về tài liệu giảng dạy chính bằng tiếng Anh
- Danh mục giáo trình tiếng Anh được phê duyệt: Văn bản tổng hợp danh sách các giáo trình bằng tiếng Anh đang được sử dụng chính thức trong toàn trường, kèm theo quyết định ban hành của Hiệu trưởng.
- Kho bài giảng số và bài giảng điện tử: Ảnh chụp giao diện cây thư mục hoặc dữ liệu trích xuất từ hệ thống quản lý học tập (LMS), chứng minh sự hiện diện của các gói bài giảng (SCORM, slide, bài giảng video) được biên soạn 100% bằng tiếng Anh.
-	Hệ thống hướng dẫn học tập (Course syllabus/Study guides): Tập hợp các cuốn đề cương chi tiết, sổ tay hướng dẫn tự học bằng tiếng Anh của các học phần, quy định rõ tiến độ đọc tài liệu và chuẩn đầu ra tương ứng.
Nhóm minh chứng về tài liệu tham khảo và cơ sở dữ liệu học thuật
- Hồ sơ mua bản quyền sách chuyên khảo (Monographs): Danh mục sách chuyên khảo bằng tiếng Anh hiện có tại thư viện (bản in và bản điện tử), đi kèm hợp đồng mua sắm, bàn giao tống kê của thư viện.
- Hợp đồng quyền truy cập cơ sở dữ liệu quốc tế: Các hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu hoặc chứng nhận quyền truy cập (Subscription licenses) của nhà trường đối với các cơ sở dữ liệu học thuật số uy tín toàn cầu (ví dụ: Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, IEEE Xplore, PubMed, ProQuest...).
-	Tạp chí khoa học của nhà trường: Phiên bản tiếng Anh (hoặc chuyên mục bài viết bằng tiếng Anh) của Tạp chí khoa học thuộc trường đã được xuất bản và lưu hành theo quy định.
Nhóm minh chứng về tài nguyên bổ trợ và công cụ công nghệ
- Kho câu hỏi ôn tập và đánh giá bằng tiếng Anh: Hệ thống ngân hàng đề thi, câu hỏi trắc nghiệm tự luyện, các tiêu chí đánh giá (Rubrics) bằng tiếng Anh được cấu hình trực tiếp trên hệ thống thi trực tuyến.
-	Tuyển tập ca lâm sàng và tình huống thực hành: Folder lưu trữ các bộ tài liệu tình huống (đặc biệt đối với khối ngành kinh tế, luật, y dược) được biên soạn hoặc mua bản quyền bằng tiếng Anh phục vụ thảo luận trên lớp.
-	Kho học liệu đa phương tiện: Danh mục các video bài giảng mô phỏng, chuỗi podcast học thuật, phần mềm mô phỏng thí nghiệm/thực cảnh sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.
-	Bản quyền các công cụ hỗ trợ ngôn ngữ: Chứng nhận sở hữu hoặc hợp đồng cấp quyền sử dụng các phần mềm, công cụ công nghệ hỗ trợ kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp, đạo văn hoặc hỗ trợ viết học thuật bằng tiếng Anh cho giảng viên và sinh viên (ví dụ: Grammarly, Turnitin...).
Nhóm minh chứng về khai thác thực tế, giám sát và cải tiến
-	Dữ liệu trích xuất lịch sử truy cập (Usage logs/Analytics): Báo cáo số liệu thống kê từ thư viện số hoặc nhà cung cấp CSDL về số lượt đăng nhập, số lượt tải về (downloads) các tài liệu, bài báo quốc tế tiếng Anh của cán bộ, sinh viên trong năm học.
-	Báo cáo thống kê mượn trả tài liệu in: Nhật ký hệ thống quản lý thư viện thể hiện các lượt mượn trả giáo trình, sách tham khảo tiếng Anh trực tiếp tại quầy.
-	Kết quả khảo sát mức độ đáp ứng của học liệu: Phiếu hỏi và báo cáo phân tích ý kiến phản hồi của giảng viên, sinh viên hằng năm về: Sự đa dạng của học liệu tiếng Anh, mức độ dễ tiếp cận của CSDL, và tính cập nhật của tài liệu tham khảo.
-	Kế hoạch bổ sung và cập nhật học liệu hằng năm: Các tờ trình của các Khoa/Bộ môn đề xuất mua bổ sung các đầu sách tiếng Anh mới hoặc thay đổi giáo trình EMI để phù hợp với sự phát triển của tri thức khoa học hiện đại.
3.3.BB. Nhà trường thiết lập và duy trì hệ sinh thái số hỗ trợ hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh. 
Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Giải thích khái niệm: Hệ sinh thái số bao gồm các thành phần cốt lõi được kết nối chặt chẽ phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học. 
-	Hạ tầng quản lý học tập: Hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS), kho bài giảng điện tử (E-learning) và học liệu số chuyên ngành bằng tiếng Anh.
-	Hạ tầng tri thức: Thư viện số, các cơ sở dữ liệu học thuật quốc tế, liên kết mượn liên thư viện quốc tế.
-	Hệ thống tương tác và hỗ trợ: Các nền tảng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), chatbot hỗ trợ người học, và các kênh truyền thông số giáo dục (website, mạng xã hội chuyên biệt) hỗ trợ dạy học tiếng Anh và dạy học bằng tiếng Anh.
Gợi ý minh chứng:
Nhóm minh chứng về văn bản quản lý và kiến trúc hệ thống
- Sơ đồ kiến trúc tổng thể hệ sinh thái số: Bản vẽ thiết kế hoặc tài liệu mô tả kỹ thuật thể hiện sự kết nối, luồng dữ liệu liên thông giữa LMS, Thư viện số, Cổng thông tin và các ứng dụng AI/Chatbot.
-	Tài liệu kỹ thuật về tích hợp hệ thống (API & SSO): Hồ sơ chứng minh việc triển khai giải pháp Đăng nhập một lần (Single Sign-On - SSO) và các giao thức kết nối dữ liệu (API) giữa các nền tảng, cho phép người dùng chỉ cần một tài khoản duy nhất để khai thác toàn bộ hệ sinh thái.
-	Chiến lược/Kế hoạch chuyển đổi số hằng năm: Văn bản phê duyệt mục tiêu phát triển hạ tầng CNTT, trong đó có điều khoản bắt buộc về việc chuẩn hóa giao diện tiếng Anh và tích hợp các công cụ AI hỗ trợ đào tạo quốc tế.
 Nhóm minh chứng về hạ tầng quản lý học tập (LMS, E-learning)
-	Hồ sơ ảnh chụp giao diện hệ thống LMS (Moodle, Canvas, MS Teams...): Ảnh chụp màn hình trang chủ, trang cá nhân của sinh viên, thanh bảng chọn (Menu) và các nút chức năng khi được chuyển đổi (Toggle) sang ngôn ngữ hiển thị là tiếng Anh.
-	Dữ liệu cấu hình ngôn ngữ hệ thống: Biên bản nghiệm thu hoặc cấu hình phần mềm chứng minh hệ thống quản lý học tập hỗ trợ đa ngôn ngữ (Multi-language pack), đặt tiếng Anh là một trong các ngôn ngữ cốt lõi.
-	Kho học liệu và bài giảng số tiếng Anh: Ảnh chụp danh mục các bài giảng điện tử (E-learning), video bài giảng, kho câu hỏi thi bằng tiếng Anh trên hệ thống; Nhật ký số lượng tài liệu học tập số chuyên ngành (PDF, e-book) bằng tiếng Anh được giảng viên đăng tải công khai trên các lớp học phần EMI.
Nhóm minh chứng về hạ tầng tri thức (Thư viện số, cơ sở dữ liệu quốc tế)
-	Giao diện Cổng thư viện số bằng tiếng Anh (Digital Library Portal): Ảnh chụp màn hình thanh công cụ tìm kiếm, bộ lọc tài liệu và các trang hướng dẫn tra cứu của thư viện số hoàn toàn hiển thị bằng tiếng Anh.
-	Hồ sơ kết nối và đồng bộ tài nguyên: Giao diện tích hợp cho phép sinh viên tìm kiếm tập trung (Federated Search/Discovery Service) – chỉ cần gõ một từ khóa tiếng Anh trên cổng của trường là có thể quét qua tất cả các CSDL quốc tế đã mua bản quyền (Scopus, ScienceDirect, Springer...).
-	Minh chứng hệ thống mượn liên thư viện quốc tế (ILL): Giao diện biểu mẫu trực tuyến bằng tiếng Anh và nhật ký hệ thống (Transaction logs) ghi nhận các yêu cầu mượn/chia sẻ tài liệu học thuật giữa nhà trường với các thư viện đối tác nước ngoài.
Nhóm minh chứng về hệ thống tương tác và hỗ trợ (AI, Chatbot, Truyền thông)
- Nhật ký hội thoại của Chatbot/AI bằng tiếng Anh: Ảnh chụp màn hình hoặc file trích xuất lịch sử tương tác (Chat logs) chứng minh Chatbot của trường (trên Website, Fanpage hoặc Cổng sinh viên) có khả năng hiểu, xử lý và phản hồi tự động bằng tiếng Anh các câu hỏi về thủ tục học vụ, tuyển sinh.
-	Hệ thống phần mềm/Công cụ AI hỗ trợ ngôn ngữ: Tài khoản hoặc bản quyền các ứng dụng công nghệ được tích hợp vào hệ sinh thái để hỗ trợ sinh viên luyện phát âm, sửa lỗi viết học thuật (ví dụ: các module bổ trợ kỹ năng tiếng Anh được nhúng trên LMS).
-	Giao diện ứng dụng di động (Mobile App) của nhà trường: Ảnh chụp màn hình ứng dụng trên điện thoại của trường (nơi sinh viên xem lịch học, nhận thông báo) hiển thị trọn vẹn phiên bản tiếng Anh.
Nhóm minh chứng về vận hành, giám sát và cải tiến
-	Báo cáo thống kê lượt truy cập hệ thống (Web Analytics): Dữ liệu trích xuất từ Google Analytics hoặc hệ thống quản trị nội bộ thể hiện số lượng người dùng chuyển đổi sang giao diện tiếng Anh và thời gian tương tác trên các nền tảng.
- Báo cáo rà soát và kiểm thử phần mềm định kỳ: Biên bản của đơn vị chức năng về việc kiểm tra tính tương thích giữa các nền tảng (Cross-platform testing), đảm bảo khi hệ thống cập nhật thì giao diện tiếng Anh không bị lỗi hiển thị hoặc lỗi phông chữ.
- Kết quả khảo sát trải nghiệm người dùng (UX/UI Evaluation): Báo cáo phân tích ý kiến phản hồi của giảng viên và sinh viên (đặc biệt là người học nước ngoài) về Tính đồng bộ của hệ thống, mức độ dễ sử dụng của giao diện tiếng Anh, và tính hữu ích của Chatbot/AI.
TIÊU CHÍ PHÂN TẦNG
3.1.PT. Tỷ lệ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh và thúc đẩy môi trường tương tác bằng tiếng Anh trong danh mục hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường  
Đạt mức 1: ≥ 25%; Đạt mức 2: ≥ 50%; Đạt mức 3: ≥ 75%. Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Giải thích khái niệm: Như Tiêu chí 3.3.BB
Cách tính: Số cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh và thúc đẩy môi trường tương tác bằng tiếng Anh ÷ tổng số cơ sở vật chất, trang thiết bị của toàn trường trong 1 năm học × 100%.
Gợi ý minh chứng:
Nhóm minh chứng danh mục tổng thể và hồ sơ pháp lý quản lý hệ thống
- (Mẫu số) Danh mục tổng thể cơ sở vật chất, trang thiết bị toàn trường: Bản trích xuất dữ liệu từ phần mềm quản lý tài sản của nhà trường hoặc dữ liệu trích xuất từ hệ thống HEMIS hiển thị tổng số lượng phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và các gói trang thiết bị toàn trường trong giai đoạn báo cáo. 
- (Tử số) Hệ thống danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị có gắn tag chức năng phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh và thúc đẩy môi trường tương tác bằng tiếng Anh: Minh chứng cấu hình phần mềm quản lý tài sản hiển thị các trường dữ liệu (fields) hoặc nhãn phân loại chuyên biệt, ví dụ: [Phục vụ EMI], [Môi trường quốc tế], [Phòng ngôn ngữ chuyên sâu]; từ đó trích xuất ra trường thông tin về các cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh và thúc đẩy môi trường tương tác bằng tiếng Anh
Nhóm minh chứng văn bản chiến lược và quản trị
- Chỉ số KPIs trong các kế hoạch chiến lược, đề án, dự án chuyển đổi số/quốc tế hóa: Văn bản chiến lược của trường chỉ rõ mục tiêu tăng trưởng tỷ lệ hạ tầng tiếng Anh theo từng giai đoạn (ví dụ: Năm 2024 đạt 15%, năm 2026 nâng lên 25% tổng lượng CSVC toàn trường).
- Quy định về tiêu chí kỹ thuật nhận diện hạ tầng tiếng Anh: Văn bản do Hiệu trưởng ban hành, quy định rõ các điều kiện tối thiểu để một phòng học/thiết bị được gắn nhãn "phục vụ đào tạo, nghiên cứu bằng tiếng Anh" (ví dụ: phải có 100% chỉ dẫn song ngữ, có hệ thống cabin/tai nghe chuyên dụng, hoặc được cấu hình phần mềm tương tác ngôn ngữ độc quyền).
- Biên bản phân loại và áp mã tài sản của Hội đồng kiểm kê: Biên bản làm việc của Hội đồng kiểm kê tài sản hằng năm, trong đó có nội dung rà soát, thẩm định và xác nhận danh mục các thiết bị, không gian chức năng đáp ứng đủ tiêu chuẩn phục vụ môi trường tiếng Anh theo quy định.
- Hồ sơ đấu thầu/Mua sắm công có mục tiêu ưu tiên: Các quyết định phê duyệt dự án mua sắm trang thiết bị trường học, trong đó các điều khoản kỹ thuật (TOR) yêu cầu rõ nhà thầu cung cấp thiết bị có giao diện hiển thị, tài liệu kỹ thuật và hệ thống phần mềm điều khiển bằng tiếng Anh để nâng cao tỷ lệ của trường.
Nhóm minh chứng vận hành cơ sở vật chất, trang thiết bị trong thực tế
- Biểu đồ phân bổ tần suất sử dụng: Biểu đồ hoặc dữ liệu số trích xuất từ hệ thống quản lý phòng học trực tuyến, chứng minh số giờ chạy các học phần EMI, các buổi sinh hoạt English Hub chiếm tỷ trọng chủ đạo trong tổng số giờ vận hành của các phòng chức năng chuyên biệt này.
- Phân quyền hệ thống đặt lịch tự động: Nhật ký hệ thống cho thấy quyền ưu tiên đặt lịch đối với các không gian chức năng này được tự động thiết lập cho các khoa đào tạo chương trình quốc tế, chương trình EMI hoặc các câu lạc bộ học thuật bằng tiếng Anh của trường.
3.2.PT. Tỷ lệ học liệu bằng tiếng Anh trong tổng số học liệu được phê duyệt và đưa vào sử dụng chính thức của toàn trường trong 1 năm học
Đạt mức 1: ≥ 25%; Đạt mức 2: ≥ 50%; Đạt mức 3: ≥ 75%. Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Cách tính: Số học liệu bằng tiếng Anh ÷ tổng số học liệu được phê duyệt và đưa vào sử dụng chính thức của toàn trường trong 1 năm học × 100%.
Gợi ý minh chứng:
Nhóm minh chứng về hồ sơ quản lý và tính pháp lý
- (Mẫu số) Danh mục tổng thể học liệu toàn trường: Tệp dữ liệu hoặc sổ quản lý lưu trữ của đơn vị chức năng, thống kê toàn bộ các giáo trình, bài giảng, tài liệu hướng dẫn học tập của tất cả các ngành học đã được nghiệm thu và đang sử dụng phục vụ cho các CTĐT (tính tất cả các loại ngôn ngữ).
- (Tử số) Danh mục học liệu bằng tiếng Anh: Bản trích xuất có chọn lọc từ danh mục tổng thể, chỉ lọc và liệt kê các học liệu bằng tiếng Anh, phân loại loại học liệu, có mã hóa số thứ tự và gắn mã học phần tương ứng để đối soát.
- Bảng đối soát dữ liệu và tính toán chỉ số tỷ lệ: Bảng tính tổng hợp dữ liệu hằng năm thể hiện sự biến động và tăng trưởng của tỷ lệ học liệu tiếng Anh qua các năm học trong chu kỳ kiểm định.
- Quyết định phê duyệt và sử dụng học liệu: Các quyết định về việc phê duyệt sử dụng, nghiệm thu các loại học liệu bằng tiếng Anh để đưa vào sử dụng chính thức.
Hợp đồng/Chứng nhận bản quyền học liệu: Các chứng từ mua bản quyền giáo trình nước ngoài, hoặc quyết định giao nhiệm vụ biên soạn học liệu song ngữ/tiếng Anh cho giảng viên đi kèm biên bản nghiệm thu hợp đồng.
Nhóm minh chứng về việc triển khai thực tế
- Đề cương chi tiết học phần (đặc biệt là các học phần EMI, ESP, liên kết đào tạo) có mục "Tài liệu học tập bắt buộc" hoặc "Tài liệu tham khảo" ghi chính xác tên các học liệu tiếng Anh đã được phê duyệt.
- Dữ liệu trích xuất từ hệ thống quản lý học tập (LMS): Ảnh chụp giao diện và nhật ký hệ thống chứng minh các bài giảng số, kho câu hỏi ôn tập, ca lâm sàng/tình huống thực hành (Case studies) bằng tiếng Anh đã được cấu hình và kích hoạt cho sinh viên truy cập trực tuyến.
- Dữ liệu quản lý của thư viện: Mã số quản lý (Barcode/ISBN) và vị trí lưu kho của các giáo trình, sách chuyên khảo bằng tiếng Anh trên hệ thống tra cứu trực tuyến của thư viện (OPAC); Sổ theo dõi hoặc lịch sử trích xuất hệ thống ghi nhận số lượt sinh viên mượn đọc trực tiếp hoặc truy cập/tải về (download) đối với học liệu số tiếng Anh.
Nhóm minh chứng về giám sát và cải tiến
- Báo cáo rà soát và cập nhật học liệu định kỳ: Biên bản họp chuyên môn của các Bộ môn hằng năm nhằm đánh giá tính cập nhật của học liệu tiếng Anh, đề xuất loại bỏ tài liệu lạc hậu và bổ sung tài liệu mới.
- Khảo sát ý kiến phản hồi của người học: Báo cáo phân tích kết quả khảo sát sinh viên cuối mỗi học kỳ về Mức độ đáp ứng, tính dễ hiểu và sự thuận tiện khi tiếp cận hệ thống học liệu bằng tiếng Anh của nhà trường.
- Kế hoạch hành động nâng cao tỷ lệ học liệu: Văn bản chỉ đạo hoặc đề án phát triển học liệu của trường cho giai đoạn tiếp theo, trong đó đặt ra chỉ tiêu cụ thể nhằm gia tăng số lượng học liệu tiếng Anh (tăng tử số) trong tổng thể tài nguyên đào tạo.
3.3.PT. Tỷ lệ các học phần chuyên ngành được số hóa hoàn chỉnh thành bài giảng số, khóa học trực tuyến có phiên bản tiếng Anh trong tổng số học phần chuyên ngành của nhà trường trong 1 năm học
Đạt mức 1: ≥ 25%; Đạt mức 2: ≥ 50%; Đạt mức 3: ≥ 75%. Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Giải thích khái niệm: Học phần được số hóa hoàn chỉnh được định nghĩa là một học phần được thiết kế, cấu trúc lại nội dung và đóng gói toàn bộ quy trình dạy - học lên hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) của nhà trường. Để được ghi nhận là hoàn chỉnh, học phần đó phải đáp ứng đồng thời 4 điều kiện cốt lõi sau trên nền tảng số:
- Hạ tầng thông tin học phần số: Có đầy đủ bản mô tả học phần, đề cương chi tiết (syllabus), lộ trình học tập, tiêu chí đánh giá và lịch trình giảng dạy được hiển thị bằng tiếng Anh trên hệ thống LMS.
- Hệ thống bài giảng và tư liệu số hóa: Toàn bộ nội dung kiến thức của học phần được chuyển đổi thành các định dạng số hóa tương thích bao gồm: bài giảng điện tử (e-learning theo chuẩn Scorm/xAPI), chuỗi video bài giảng chuyên đề (có phụ đề hoặc thuyết minh bằng tiếng Anh), hệ thống tài liệu đọc bắt buộc và tham khảo dạng kỹ thuật số (e-book, e-article)
- Hoạt động tương tác số áp dụng tiếng Anh: Học phần phải thiết lập các kênh tương tác trực tuyến hoạt động thực chất bằng tiếng Anh giữa giảng viên với người học và giữa người học với nhau thông qua hệ thống diễn đàn thảo luận ($Forum$), không gian làm việc nhóm số hoặc các công cụ phản hồi thời gian thực.
- Kiểm tra, đánh giá số hóa: Hệ thống ngân hàng câu hỏi, bài tập lớn, các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ được thiết lập, tổ chức thực hiện và chấm điểm trực tiếp trên nền tảng số bằng tiếng Anh (bao gồm cả các công cụ kiểm soát chống gian lận và chấm công tự động).
Cách tính: Tỷ lệ = Số lượng học phần được số hóa hoàn chỉnh thành bài giảng số, khóa học trực tuyến có phiên bản tiếng Anh ÷ tổng số học phần chuyên ngành của toàn trường trong 1 năm học × 100%.
Gợi ý minh chứng:
Nhóm minh chứng về quy định, phê duyệt và kế hoạch 
- Quy định/Tiêu chí kỹ thuật về bài giảng số và khóa học trực tuyến: Văn bản quy định cấu trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật thế nào là một học phần số hóa hoàn chỉnh và yêu cầu về ngôn ngữ (tiếng Anh/song ngữ).
- Quyết định phê duyệt danh mục học phần số hóa: Quyết định phê duyệt đưa các học phần số hóa bằng tiếng Anh vào giảng dạy chính thức trên hệ thống LMS của trường.
- Kế hoạch phát triển học liệu số và bài giảng số năm học: Văn bản của nhà trường hoặc các Khoa chuyên ngành giao chỉ tiêu số hóa học phần bằng tiếng Anh cho các bộ môn trong năm học.
Nhóm minh chứng về vận hành thực tế trên hệ thống số 
- Tài khoản truy cập kiểm thử (Guest account): Cung cấp đường dẫn (URL) hệ thống LMS (Moodle, Blackboard, MS Teams...) kèm tài khoản kiểm thử cho đoàn đánh giá ngoài trực tiếp truy cập, kiểm tra cấu phần tiếng Anh của học phần.
- Ảnh chụp giao diện hệ thống (Screenshots) của học phần:
- Giao diện tổng quan thể hiện đề cương chi tiết và lộ trình học tập bằng tiếng Anh.
- Giao diện các gói bài giảng điện tử (Scorm/xAPI), danh mục video bài giảng chuyên đề có phụ đề/thuyết minh tiếng Anh.
- Giao diện khu vực kiểm tra đánh giá, ngân hàng câu hỏi và bảng điểm số bằng tiếng Anh.
- Dữ liệu tương tác và nhật ký hệ thống (Log data): Báo cáo trích xuất từ hệ thống LMS chứng minh có hoạt động tương tác thực tế bằng tiếng Anh (lịch sử thảo luận trên Forum, bài nộp của sinh viên, dữ liệu chấm điểm tự động của giảng viên).
Nhóm minh chứng về dữ liệu thống kê và đối soát 
- Bảng dữ liệu theo dõi và đối soát tổng thể (Master list): Bảng tổng hợp do đơn vị chức năng trong năm học, gồm các trường thông tin: Mã học phần chuyên ngành, Tên học phần, Thuộc CTĐT nào, Trạng thái số hóa (Hoàn chỉnh/Chưa hoàn chỉnh), Ngôn ngữ hiển thị (Tiếng Anh/Song ngữ), Đường dẫn liên kết (Link LMS).
- Báo cáo thống kê và phân tích tỷ lệ đạt chuẩn: Văn bản tổng kết trích xuất số liệu thể hiện rõ phép tính tỷ lệ của tiêu chí. 
[bookmark: _heading=h.gt62hc748mt5]4. Tiêu chuẩn 4. Đội ngũ nhà giáo và người học
TIÊU CHÍ BẮT BUỘC
4.1.BB. Ít nhất 25% giảng viên chuyên ngành trong tổng số giảng viên chuyên ngành của toàn trường có văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ/chứng nhận về năng lực tiếng Anh cho giảng dạy chuyên ngành (không bao gồm các chương trình đào tạo thuộc khối ngành Ngôn ngữ văn học, văn hoá nước ngoài và Sư phạm ngoại ngữ).
Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Giải thích khái niệm: 
- Giảng viên chuyên ngành là đội ngũ giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng) đảm nhiệm việc giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo, trừ các học phần tiếng Anh tổng quát, tiếng Anh chuyên ngành. 
- Văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh: bao gồm các văn bằng, chứng chỉ hợp lệ theo quy định hiện hành. 
- Các chứng chỉ, chứng nhận về năng lực tiếng Anh cho giảng dạy chuyên ngành có thể thay thế bằng minh chứng kinh nghiệm giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh trước đây. 
Cách tính: Tỷ lệ = Số giảng viên chuyên ngành có văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ/chứng nhận về năng lực tiếng Anh cho giảng dạy chuyên ngành ÷ tổng số giảng viên chuyên ngành của toàn trường trong 1 năm học × 100%.
Gợi ý minh chứng:
Nhóm minh chứng hồ sơ quản lý và danh mục thống kê toàn trường
- Bảng thống kê giảng viên giảng dạy bằng tiếng Anh: Bảng dữ liệu do đơn vị chức năng lập, liệt kê chi tiết: Họ tên giảng viên, Khoa/Bộ môn, Học phần giao giảng dạy, Văn bằng/Chứng chỉ tiếng Anh (Loại, Điểm số, Ngày cấp), Chứng nhận sư phạm EMI (Tên khóa học, Đơn vị cấp).
- Quy định/Tiêu chuẩn của nhà trường về giảng viên dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh: Văn bản quy định rõ điều kiện tối thiểu về năng lực ngoại ngữ (ví dụ: IELTS từ 6.5 trở lên, VSTEP bậc 5...) và năng lực sư phạm đối với giảng viên khi giảng dạy các học phần EMI/ESP.
Nhóm minh chứng về văn bằng và chứng chỉ năng lực tiếng Anh của giảng viên
- Văn bằng đào tạo tại nước ngoài: Bản sao hợp pháp bằng Cử nhân, Thạc sĩ, hoặc Tiến sĩ của giảng viên được đào tạo toàn thời gian bằng tiếng Anh tại các quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức (kèm theo Giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT).
- Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và Việt Nam: Bản sao các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ còn hiệu lực hoặc được nhà trường công nhận tại thời điểm phân công giảng dạy (IELTS, TOEFL, Cambridge C1/C2, hoặc VSTEP bậc 5, bậc 6).
- Bằng đại học thứ hai: Bản sao bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Sư phạm tiếng Anh của chính giảng viên chuyên ngành đó (hệ văn bằng 2).
Nhóm minh chứng về chứng nhận năng lực giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh (Năng lực sư phạm EMI)
- Chứng nhận hoàn thành các khóa bồi dưỡng EMI (EMI Certificates): Chứng chỉ hoặc chứng nhận giảng viên đã hoàn thành các khóa đào tạo về phương pháp giảng dạy bằng tiếng Anh (ví dụ: các khóa EMI do Hội đồng Anh - British Council, Oxford EMI, Cambridge, hoặc các trường đại học uy tín trong và ngoài nước tổ chức).
- Chứng nhận tham gia các chương trình trao đổi giảng viên quốc tế: Hồ sơ chứng minh giảng viên từng tham gia giảng dạy, thỉnh giảng hoặc làm học giả trao đổi (Fellowship/Scholarship) tại các trường đại học nước ngoài sử dụng tiếng Anh.
- Chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn nội bộ: Giấy chứng nhận hoặc biên bản công nhận giảng viên đã đạt yêu cầu qua các đợt tập huấn, sát hạch kỹ năng giảng dạy EMI do chính nhà trường hoặc chuyên gia quốc tế tổ chức tại trường.
Nhóm minh chứng về phân công giảng dạy thực tế 
- Thời khoá biểu, quyết định phân công giảng dạy: Văn bản phê duyệt danh sách giảng viên phụ trách các lớp học phần EMI, ESP theo từng học kỳ (đối chiếu chính xác tên giảng viên chuyên ngành với học phần tương ứng).
- Hồ sơ dự giờ và đánh giá tiết dạy bằng tiếng Anh: Biên bản làm việc của Hội đồng khoa học khoa hoặc Bộ môn tiến hành dự giờ, đánh giá chất lượng giờ dạy bằng tiếng Anh của giảng viên chuyên ngành, trong đó có nhận xét về văn phong, kỹ năng sư phạm và tương tác ngôn ngữ với sinh viên.
- Khảo sát phản hồi của sinh viên về giảng viên: Báo cáo trích xuất kết quả khảo sát ý kiến người học cuối học kỳ về năng lực truyền tải bằng tiếng Anh và phương pháp giảng dạy của giảng viên phụ trách học phần.
4.2.BB. Giảng viên cơ hữu được định kì tập huấn nâng cao năng lực tiếng Anh đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 
Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Gợi ý minh chứng:
Nhóm minh chứng về quy hoạch và kế hoạch định kỳ
- Chiến lược/Đề án phát triển đội ngũ giảng viên: Văn bản chiến lược trung hạn hoặc dài hạn của trường, trong đó có mục tiêu và chỉ số KPIs cụ thể về việc nâng cao năng lực tiếng Anh, năng lực EMI và công bố quốc tế cho giảng viên cơ hữu.
- Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng hằng năm: Văn bản phê duyệt kế hoạch đào tạo nội bộ hằng năm của nhà trường (do đơn vị chức năng lập), thể hiện rõ tính "định kỳ" qua các năm học trong chu kỳ đánh giá.
- Quy chế/Quy định nội bộ về nhiệm vụ tham gia bồi dưỡng: Văn bản quy định quyền lợi, trách nhiệm hoặc định mức giờ bồi dưỡng chuyên môn/ngoại ngữ bắt buộc hằng năm đối với giảng viên cơ hữu (đặc biệt là giảng viên dạy chương trình EMI, liên kết đào tạo).
- Hồ sơ phê duyệt kinh phí bồi dưỡng: Quyết định phê duyệt ngân sách, hợp đồng thuê chuyên gia hoặc biên lai tài chính chứng minh nhà trường cấp kinh phí thực tế cho các hoạt động tập huấn tiếng Anh.
Nhóm minh chứng về tổ chức triển khai thực tế
- Hồ sơ tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn: Thông báo chiêu sinh, quyết định mở lớp hoặc hợp đồng phối hợp với các tổ chức giáo dục/chuyên gia để tổ chức các khóa học thuộc 4 mảng năng lực nêu trên.
- Chương trình và tài liệu tập huấn: Khung chương trình chi tiết (Syllabus), slide bài giảng và các tài liệu chuyên đề cung cấp cho giảng viên trong quá trình tham gia các khóa học (từ giao tiếp cơ bản đến phương pháp sư phạm EMI, thiết kế đề cương học phần song ngữ và kỹ năng viết bài báo chuẩn Scopus/WoS).
- Hồ sơ quản lý lớp học thực tế: Lịch trình lên lớp, sổ tay theo dõi và danh sách điểm danh xác nhận sự tham gia đầy đủ của các giảng viên cơ hữu trong các buổi Workshop hoặc lớp tập huấn.
- Hồ sơ cấp chứng nhận hoàn thành khóa học: Quyết định công nhận kết quả và danh sách giảng viên cơ hữu được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành các khóa bồi dưỡng nội bộ hoặc quốc tế.
- Bản sao chứng chỉ/chứng nhận cá nhân: Tập hợp các chứng nhận bồi dưỡng chuyên đề tiếng Anh của giảng viên được lưu trữ trong hồ sơ nhân sự tại Phòng Tổ chức cán bộ.
Nhóm minh chứng sản phẩm thực tế được chuyển hóa sau tập huấn 
- Các bản mô tả chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, tài liệu, học liệu… được giảng viên cập nhật, biên soạn mới bằng tiếng Anh sau khi tham gia tập huấn.
- Danh mục các bài báo quốc tế (Scopus/WoS) bằng tiếng Anh của giảng viên cơ hữu được xuất bản trong năm, có lời cảm ơn (Acknowledgement) gửi tới quỹ hoặc đề án hỗ trợ nghiên cứu của trường.
Nhóm minh chứng về giám sát, đánh giá và cải tiến liên tục
- Báo cáo phân tích nhu cầu đào tạo: Các phiếu khảo sát hoặc báo cáo tổng hợp nguyện vọng của giảng viên cơ hữu về những kỹ năng tiếng Anh còn thiếu trước khi lên kế hoạch tập huấn.
- Dữ liệu khảo sát phản hồi sau khóa học: Báo cáo trích xuất kết quả đánh giá của giảng viên về chất lượng báo cáo viên, tính thực tiễn của nội dung tập huấn và mức độ đáp ứng của tài liệu bồi dưỡng.
- Báo cáo thống kê tỷ lệ phát triển đội ngũ: Văn bản tổng kết hằng năm của nhà trường đánh giá về sự tăng trưởng tỷ lệ giảng viên cơ hữu được tiếp cận các khóa tập huấn tiếng Anh qua các năm.
4.3.BB. Ít nhất 25% sinh viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh trước năm học cuối theo quy định của chương trình đào tạo trong tổng số sinh viên cùng khoá
Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH 
Gợi ý minh chứng:
Nhóm minh chứng về quy định và công bố chuẩn đầu ra 
- Văn bản quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ: Quyết định của Hiệu trưởng ban hành quy định về chuẩn trình độ năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên đại học chính quy.
- Bản mô tả chương trình đào tạo: Mục chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ của từng ngành cụ thể để chứng minh sự phù hợp với đặc thù của ngành đó.
- Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tương đương của trường: Văn bản quy đổi các chứng chỉ quốc tế (IELTS, TOEIC, TOEFL...) sang các bậc tương ứng của Khung 6 bậc Việt Nam.
Nhóm minh chứng về dữ liệu sinh viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh trước thời hạn và bảng thống kê
- Văn bản chính thức của nhà trường (hoặc đơn vị chức năng) công nhận danh sách sinh viên đã hoàn thành và đạt chuẩn năng lực tiếng Anh.
- Bảng thống kê dữ liệu năng lực ngoại ngữ của sinh viên toàn khóa: Bảng tổng hợp do đơn vị chức năng lập, đối soát tại thời điểm bắt đầu năm học cuối của khóa học. Bảng dữ liệu cần thể hiện rõ các trường thông tin: Mã sinh viên, Họ tên, Lớp/Chương trình đào tạo, Mức chuẩn tiếng Anh quy định của chương trình đào tạo, Loại chứng chỉ, Điểm số/Bậc năng lực đạt được, Thời điểm đạt chứng chỉ (trong thực tế), Trạng thái (Đạt trước thời hạn/Đạt đúng thời hạn/Chưa đạt đúng thời hạn). 
- Hồ sơ lưu trữ chứng chỉ ngoại ngữ cá nhân: Bản sao hợp pháp các chứng chỉ ngoại ngữ (VSTEP, IELTS, TOEIC...) được lưu trong hồ sơ xét tốt nghiệp của từng sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp đúng hạn.
Nhóm minh chứng giám sát và cải tiến
- Hệ thống cảnh báo học vụ về tiến độ ngoại ngữ: Các thông báo, danh sách cảnh báo gửi về các khoa hoặc tài khoản sinh viên đối với những trường hợp sắp đến hạn tốt nghiệp nhưng chưa nộp chứng chỉ ngoại ngữ điều kiện.
- Kế hoạch/Lịch trình tổ chức các kỳ thi đánh gia năng lực nội bộ: Văn bản tổ chức các đợt thi rà soát hoặc phối hợp tổ chức thi VSTEP tại trường để tạo điều kiện cho sinh viên cọ xát và đạt chuẩn đúng lộ trình.
- Hồ sơ các lớp học bổ trợ/Tăng cường ngoại ngữ: Quyết định mở lớp, chương trình giảng dạy của các khóa học hỗ trợ miễn phí hoặc có thu phí dành cho sinh viên có nguy cơ chậm tốt nghiệp do chưa đạt chuẩn ngoại ngữ.
TIÊU CHÍ PHÂN TẦNG
4.1.PT. Tỷ lệ giảng viên chuyên ngành có văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ/chứng nhận về năng lực tiếng Anh cho giảng dạy chuyên ngành trong tổng số giảng viên chuyên ngành toàn trường (trừ các chương trình đào tạo thuộc khối ngành Ngôn ngữ văn học, văn hoá nước ngoài và Sư phạm ngoại ngữ)
Đạt mức 1: ≥ 25%; Đạt mức 2: ≥ 50%; Đạt mức 3: ≥ 75%. Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Giải thích khái niệm: Như Tiêu chí 4.1.BB.
Cách tính: Như Tiêu chí 4.1.BB.
Gợi ý minh chứng: Như Tiêu chí 4.1.BB.
4.2.PT. Tỷ lệ giảng viên được định kì tập huấn nâng cao năng lực tiếng Anh đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong tổng số giảng viên toàn trường
Đạt mức 1: ≥ 25%; Đạt mức 2: ≥ 50%; Đạt mức 3: ≥ 75%. Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Cách tính: Số giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng) đã tham gia ít nhất 1 khoá tập huấn nâng cao năng lực tiếng Anh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn ÷ tổng số giảng viên của toàn trường trong 1 năm học × 100%.
Gợi ý minh chứng: Như Tiêu chí 4.2.BB.
4.3.PT. Tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh trước năm học cuối theo quy định của chương trình đào tạo trong tổng số sinh viên cùng khoá
Đạt mức 1: ≥ 25%; Đạt mức 2: ≥ 50%; Đạt mức 3: ≥ 75%. Đối tượng áp dụng: Như Tiêu chí 4.3.BB
Cách tính: Số sinh viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh trước năm học cuối theo quy định của chương trình đào tạo ÷ tổng số sinh viên cùng khoá trong 1 năm học × 100%.
Gợi ý minh chứng: Như Tiêu chí 4.3.BB.
[bookmark: _heading=h.43hebfqylg8v]5. Tiêu chuẩn 5. Hợp tác trong nước và quốc tế
TIÊU CHÍ BẮT BUỘC
5.1.BB. Trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật, văn hóa, thể thao với đối tác trong nước hoặc nước ngoài sử dụng tiếng Anh trong 01 năm học.
Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Giải thích khái niệm: Trong phạm vi khái niệm, hoạt động giao lưu, trao đổi phải có các đặc điểm sau:
- Giao lưu, trao đổi học thuật, văn hóa, thể thao là các sự kiện mang tính chất đối thoại, cọ xát, thi đấu hoặc chia sẻ tri thức/văn hóa, vượt ra khỏi không gian và giới hạn nội bộ của nhà trường.
- Tính chất đối ngoại và phối hợp: Hoạt động bắt buộc phải có sự hiện diện, tương tác và phối hợp mật thiết với các tổ chức bên ngoài (như các trường đại học khác, viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ, cơ quan ngoại giao hoặc mạng lưới doanh nghiệp trong và ngoài nước). Đối tác ở đây đóng vai trò là chủ thể đồng cấp tham gia tương tác, không phải là khách mời dự đơn thuần.
- Tổ chức: Nhà trường đóng vai trò đăng cai sự kiện (có mời các đoàn đối tác đến tham dự, thi đấu, báo cáo, diễn tập) hoặc đóng vai trò khách mời (cử đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên đi tham gia các cuộc thi, hội thao, diễn đàn, diễn tập do đối tác bên ngoài tổ chức).
Gợi ý minh chứng: 
- Bảng thống kê các hoạt động giao lưu sử dụng tiếng Anh theo năm học: Bảng cần thể hiện ít nhất các trường thông tin: Tên hoạt động, Loại hình (Học thuật/Văn hóa/Thể thao), Đối tác phối hợp, Quốc gia, Số lượng người tham gia.
Nhóm minh chứng về chuẩn bị hoạt động 
- Kế hoạch tổ chức hoạt động: Văn bản chi tiết về mục đích, nội dung, thời gian, thành phần tham gia và ngôn ngữ sử dụng (nêu rõ tiếng Anh) đã được Hiệu trưởng hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức: Văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, khoa hoặc câu lạc bộ sinh viên chịu trách nhiệm triển khai.
- Thư mời và công văn trao đổi: Bản sao các email, thư mời chính thức bằng tiếng Anh gửi cho đối tác trong nước/nước ngoài và văn bản xác nhận đồng ý tham gia từ phía đối tác.
- Chương trình chi tiết: Kịch bản khung của sự kiện được viết bằng tiếng Anh hoặc song ngữ.
- Danh sách đại biểu và người tham gia: Danh sách trích xuất có chữ ký hoặc dữ liệu check-in ghi nhận sự hiện diện thực tế của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường và đoàn đối tác.
- Tài liệu phục vụ hoạt động: ví dụ kỷ yếu hội thảo, tóm tắt các bài tham luận (Abstracts), hoặc tài liệu phát tay bằng tiếng Anh; thể lệ cuộc thi, luật thi đấu, tài liệu giới thiệu văn hóa các quốc gia bằng tiếng Anh.
Nhóm minh chứng về việc sử dụng tiếng Anh trong hoạt động và truyền thông
- Kịch bản MC: Bản kịch bản chi tiết của người dẫn chương trình bằng tiếng Anh hoặc song ngữ (Anh - Việt).
- Sản phẩm truyền thông trực quan: Ảnh chụp các ấn phẩm thiết kế của sự kiện như Backdrop sân khấu, Standee chỉ dẫn, Băng rôn, Thẻ ban tổ chức/đại biểu có sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.
- Tư liệu đa phương tiện: Hình ảnh, video clip ghi hình thực tế sự kiện (hoặc đoạn livestream) thể hiện các bài phát biểu khai mạc, các phần thảo luận, giao lưu văn hóa hoặc phỏng vấn nhanh người tham gia bằng tiếng Anh.
- Tin bài truyền thông về sự kiện: Ảnh chụp màn hình tin tức đưa tin về hoạt động giao lưu trên website trường/khoa (phiên bản tiếng Anh) hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Hồ sơ khen thưởng và chứng nhận (nếu có): Bản sao các Giấy chứng nhận tham gia, giải thưởng hoặc kỷ niệm chương có ghi bằng tiếng Anh cấp cho người tham gia.
- Thư cảm ơn hậu sự kiện: Thư điện tử hoặc văn bản bằng tiếng Anh do nhà trường gửi đối tác (hoặc ngược lại) nhằm cảm ơn sự phối hợp và đánh giá cao kết quả của buổi giao lưu.
5.2.BB. Trường thiết lập ít nhất 01 (một) thỏa thuận hợp tác chính thức với đối tác trong nước hoặc nước ngoài sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao kết và có triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể bằng tiếng Anh trong 01 năm học.
Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Gợi ý minh chứng:
Nhóm minh chứng về hồ sơ pháp lý và văn bản thỏa thuận chính thức
- Biên bản ghi nhớ (MOU) hoặc thỏa thuận hợp tác (MOA): Bản ký kết chính thức giữa đại diện hợp pháp của nhà trường với đối tác trong nước hoặc nước ngoài được viết bằng 100% tiếng Anh (hoặc bản song ngữ Anh - Việt, trong đó có điều khoản quy định bản tiếng Anh là ngôn ngữ quyết định và có giá trị pháp lý cao nhất khi có tranh chấp).
- Quyết định phê duyệt ký kết thỏa thuận: Văn bản của Hiệu trưởng hoặc Hội đồng trường phê duyệt nội dung ký kết và giao nhiệm vụ cho đơn vị đầu mối triển khai thỏa thuận.
- Hồ sơ năng lực của đối tác: Tài liệu giới thiệu, thông tin pháp lý hoặc minh chứng về vị thế học thuật/nghề nghiệp của đối tác phối hợp để khẳng định tính chính thống của quan hệ hợp tác.
Nhóm minh chứng về triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể bằng tiếng Anh
- Hợp tác trong đào tạo và trao đổi sinh viên, giảng viên: Thư mời hoặc thư chấp thuận bằng tiếng Anh của đối tác gửi cho giảng viên, sinh viên của trường hoặc ngược lại; Khung chương trình chi tiết của chuyến trao đổi, nhật ký học tập hoặc kế hoạch giảng dạy bằng tiếng Anh được hai bên thống nhất; Bảng kết quả học tập hoặc giấy chứng nhận bằng tiếng Anh do đối tác cấp cho sinh viên, giảng viên sau khóa trao đổi.
- Hợp tác trong nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế: Đề cương hoặc thỏa thuận nghiên cứu chung mô tả mục tiêu, phương pháp và phân công nhiệm vụ nghiên cứu viết hoàn toàn bằng tiếng Anh; Bản sao các bài báo khoa học xuất bản trên các tạp chí quốc tế (Scopus/WoS) hoặc kỷ yếu hội thảo quốc tế bằng tiếng Anh có tên tác giả đồng phối hợp của cả hai đơn vị.
- Hợp tác tổ chức sự kiện, hội thảo hoặc khóa học ngắn hạn: Chương trình chi tiết và kịch bản người dẫn chương trìnhbằng tiếng Anh của hội thảo, tọa đàm do hai bên đồng tổ chức; Slide bài giảng của chuyên gia đối tác, tài liệu phát tay, tóm tắt tham luậnđược biên soạn bằng tiếng Anh phục vụ sự kiện.
Nhóm minh chứng về các sản phẩm, truyền thông và kết quả của hoạt động hợp tác
- Báo cáo tổng kết/Báo cáo tiến độ định kỳ (Progress reports): Văn bản báo cáo tình hình thực hiện các nội dung cam kết trong MOU gửi ban lãnh đạo hai bên, được viết bằng tiếng Anh.
- Sản phẩm truyền thông trực quan: Ảnh chụp các ấn phẩm phục vụ hoạt động hợp tác có sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh (như Backdrop, Standee, thư mời sự kiện có logo của cả hai bên).
- Tin bài truyền thông trên các kênh chính thức: Ảnh chụp màn hình bài viết đưa tin về các hoạt động hợp tác đăng tải trên Website của trường (phiên bản tiếng Anh) và Website của phía đối tác.
Nhóm minh chứng giám sát và cải tiến
- Nhật ký trao đổi thông tin: Bản trích xuất một số email trao đổi công việc bằng tiếng Anh giữa các cán bộ đầu mối của hai bên trong quá trình xử lý công việc và tổ chức hoạt động.
- Biên bản họp rà soát: Biên bản các cuộc họp định kỳ trực tuyến hoặc trực tiếp bằng tiếng Anh giữa hai bên để đánh giá kết quả đã làm được và thống nhất kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.
5.3.BB. Trường thực hiện ít nhất 01 hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài trong giai đoạn 03 năm.
Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Giải thích khái niệm: Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục bao gồm kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. 
Gợi ý minh chứng:
- Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm định chất lượng bởi tổ chức quốc tế nằm trong chiến lược phát triển của trường.
- Hợp đồng hoặc thỏa thuận kiểm định ký kết chính thức giữa nhà trường và tổ chức kiểm định nước ngoài.
- Báo cáo đánh giá ngoài chính thức chỉ rõ điểm số và khuyến nghị do đoàn chuyên gia quốc tế gửi lại trường.
- Văn bản, quyết định của tổ chức kiểm định quốc tế về việc công nhận chất lượng cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo; 
- Giấy chứng nhận kiểm định cơ sở giáo dục đại học (đã bỏ thủ tục hành chính của Bộ GD&ĐT từ 15/05/2026)
- Kế hoạch hành động cải tiến do Hiệu trưởng phê duyệt nhằm khắc phục các tồn tại theo khuyến nghị.
- Các báo cáo tiến độ cải tiến chất lượng định kỳ gửi cho tổ chức kiểm định quốc tế theo quy định giám sát.
TIÊU CHÍ PHÂN TẦNG
5.1.PT. Số lượng các hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật, văn hóa, thể thao với đối tác trong nước hoặc nước ngoài sử dụng tiếng Anh được tổ chức hoặc có tham gia  trong 01 năm học.
Đạt mức 1: 1-2 hoạt động ; Đạt mức 2: 3-4 hoạt động; Đạt mức 3: ≥ 5 hoạt động 
Giải thích khái niệm: Như Tiêu chí 5.1.BB
Gợi ý minh chứng: Như Tiêu chí 5.1.BB
5.2.PT. Số lượng đoàn trao đổi, kiến tập, thực hành và thực tập chuyên môn, hợp tác nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo cho người học và giảng viên với các đối tác trong nước hoặc nước ngoài có sử dụng tiếng Anh trong 1 năm học
Đạt mức 1: 3-4 đoàn; Đạt mức 2: 5-6 đoàn; Đạt mức 3: ≥ 7 đoàn. Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Gợi ý minh chứng: 
Nhóm minh chứng hồ sơ quản lý tổng thể 
- Bảng thống kê tổng hợp các đoàn trao đổi và hợp tác: Dữ liệu do đơn vị chức năng lập theo từng năm học, cần phân rõ: Tên đoàn. Thành phần tham dự, Số lượng người tham gia, Phân loại hoạt động (Kiến tập/Nghiên cứu/Khởi nghiệp...), Đối tác phối hợp, Quốc gia, Thời gian, Ngôn ngữ sử dụng (Tiếng Anh).
- Báo cáo tổng kết hoạt động hằng năm: Báo cáo chính thức của nhà trường hoặc các khoa chuyên ngành về công tác hợp tác quốc tế, hoạt động nghiên cứu khoa học và tình hình thực tập, khởi nghiệp của sinh viên.
Nhóm minh chứng hồ sơ pháp lý và quyết định phê duyệt từng đoàn
- Quyết định cử đoàn đi hoặc tiếp đón đoàn vào: Văn bản chính thức do Hiệu trưởng hoặc cơ quan chủ quản ký phê duyệt danh sách nhân sự tham gia.
- Kế hoạch/Đề án triển khai chi tiết: Văn bản mô tả mục tiêu, lộ trình, nội dung làm việc và dự toán kinh phí đã được phê duyệt (trong đó ghi rõ yêu cầu sử dụng tiếng Anh hoặc cấu phần ngôn ngữ làm việc).
- Thư mời hoặc thư chấp nhận: Văn bản chính thức bằng tiếng Anh trao đổi giữa nhà trường và đối tác (trong nước hoặc nước ngoài) để thống nhất về chương trình làm việc.
Nhóm minh chứng về vận hành và minh chứng sử dụng tiếng Anh thực tế
- Chương trình làm việc chi tiết: Khung lịch trình các hoạt động kiến tập, thực hành, tọa đàm nghiên cứu hoặc cố vấn khởi nghiệp được biên soạn bằng tiếng Anh.
- Học liệu và tài liệu chuyên môn của chuyến đi: Các tài liệu hướng dẫn thực tập, cẩm nang kiến tập, sổ tay hướng dẫn nghiên cứu hoặc tài liệu đào tạo khởi nghiệp bằng tiếng Anh do phía đối tác cung cấp hoặc hai bên đồng biên soạn.
- Nhật ký thực địa và biên bản làm việc: Nhật ký thực tập của sinh viên, biên bản các buổi thảo luận nghiên cứu chung của giảng viên được ghi chép bằng tiếng Anh.
- Tư liệu hình ảnh và đa phương tiện: Ảnh chụp đoàn làm việc tại không gian của đối tác, video clip ngắn ghi lại các buổi thuyết trình dự án khởi nghiệp, báo cáo kết quả thực hành hoặc trao đổi học thuật bằng tiếng Anh.
Nhóm minh chứng sản phẩm đầu ra và chứng nhận kết quả
- Báo cáo kết quả chuyến đi: Văn bản tổng kết của trưởng đoàn hoặc báo cáo thu hoạch của cá nhân (giảng viên/người học) sau khi hoàn thành nhiệm vụ, được viết bằng tiếng Anh hoặc song ngữ.
- Chứng nhận hoàn thành: Bản sao các giấy chứng nhận, chứng chỉ do đối tác cấp cho giảng viên, sinh viên đạt yêu cầu của đợt trao đổi, kiến tập, thực tập.
- Sản phẩm khoa học hoặc dự án khởi nghiệp chung: Các bài báo quốc tế, đề tài nghiên cứu có tên chung của giảng viên hai bên; hoặc các đề án, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo sử dụng tiếng Anh được hình thành sau đợt hợp tác.
[bookmark: _heading=h.8p8d5p94q4k0]6. Tiêu chuẩn 6. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
TIÊU CHÍ BẮT BUỘC
6.1.BB. Cán bộ, giảng viên, người học có thực hiện nghiên cứu và công bố khoa học bằng tiếng Anh hàng năm.
Giải thích khái niệm: Các loại hình công bố khoa học bằng tiếng Anh bao gồm: 
-	Bài báo khoa học: Các bài viết được đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế (thuộc danh mục Scopus, Web of Science) hoặc các tạp chí uy tín trong nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ xuất bản.
-	Kỷ yếu hội thảo: Các báo cáo khoa học được trình bày và đăng trong kỷ yếu của các hội thảo khoa học quốc tế hoặc quốc gia có mã số ISBN/ISSN và sử dụng tiếng Anh; bài viết trên kỷ yếu hội thảo nội bộ có sử dụng tiếng Anh (ví dụ hội nghị nghiên cứu khoa học của người học)
-	Sách và chương sách: Các ấn phẩm chuyên khảo, tham khảo được xuất bản bởi các nhà xuất bản quốc tế hoặc nhà xuất bản uy tín trong nước bằng tiếng Anh.
Gợi ý minh chứng:
Hồ sơ quản lý hệ thống và bảng dữ liệu đối soát
- Bảng tổng hợp danh mục công bố khoa học bằng tiếng Anh (Master list): Dữ liệu trích xuất từ Phòng Quản lý khoa học, liệt kê chi tiết: Tên công trình, Tác giả/Nhóm tác giả, Phân loại Giảng viên/Sinh viên/Cán bộ, Loại hình (Bài báo/Kỷ yếu/Sách), Tên tạp chí/NXB, Chỉ số định danh (DOI/ISBN/ISSN), Minh chứng đính kèm…
- Quy chế/Quy định quản lý khoa học và công nghệ của trường: Văn bản quy định về định mức nghiên cứu khoa học, trong đó có chính sách ưu tiên, khen thưởng hoặc hỗ trợ tài chính đặc biệt dành cho các công bố quốc tế và công bố bằng tiếng Anh.
- Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học hằng năm: Báo cáo chính thức của nhà trường, trong đó có nội dung thống kê về sản lượng và chỉ số tăng trưởng công bố khoa học bằng tiếng Anh. 
Nhóm minh chứng theo từng loại hình công bố khoa học
Bài báo khoa học tiếng Anh: Bản toàn văn bản in hoặc file PDF chính thức của bài báo đã xuất bản, thể hiện rõ tiêu đề, tên tác giả gắn với địa chỉ nhà trường và toàn bộ nội dung bằng tiếng Anh; Ảnh chụp màn hình kết quả tra cứu hệ thống chứng minh tạp chí thuộc danh mục Scopus, Web of Science hoặc danh mục tạp chí uy tín trong nước được tính điểm cao; Thư chấp nhận đăng bài (Acceptance letter) đối với các bài báo đã qua phản biện, được chấp nhận đăng chính thức nhưng chưa kịp ra số tại thời điểm đánh giá.
- Kỷ yếu hội thảo tiếng Anh: Trang bìa và trang thông tin xuất bản thể hiện rõ tên hội thảo bằng tiếng Anh, đơn vị tổ chức, ban biên tập và chỉ số ISBN hoặc ISSN của tập kỷ yếu; Bản toàn văn báo cáo khoa học hoàn chỉnh bằng tiếng Anh của tác giả được in trong tập kỷ yếu; Giấy chứng nhận báo cáo hoặc thư mời tham luận trực tiếp (Oral presentation/Poster) bằng tiếng Anh do Ban tổ chức hội thảo cấp cho tác giả.
- Sách và chương sách tiếng Anh: Trang bìa, trang bản quyền (Copyright page) và mục lục thể hiện rõ tên sách, tên nhà xuất bản uy tín, năm xuất bản, chỉ số ISBN và mục lục có tên tác giả tương ứng; Hợp đồng xuất bản hoặc quyết định của Hiệu trưởng giao nhiệm vụ biên soạn sách chuyên khảo, tham khảo bằng tiếng Anh.
Nhóm minh chứng đặc thù theo đối tượng người học
- Quyết định phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên: Văn bản giao đề tài nghiên cứu cho người học, trong đó định hướng sản phẩm đầu ra là bài báo hoặc báo cáo hội thảo bằng tiếng Anh.
- Hồ sơ nghiệm thu đề tài của người học: Biên bản nghiệm thu hội đồng chỉ rõ sản phẩm ứng dụng là các công bố khoa học tiếng Anh đã được xuất bản hoặc chấp nhận đăng.
- Quyết định khen thưởng thành tích nghiên cứu khoa học: Quyết định của Hiệu trưởng khen thưởng các cá nhân hoặc nhóm người học có công bố quốc tế xuất sắc trong năm học.
- Luận án Tiến sĩ/Luận văn Thạc sĩ viết bằng tiếng Anh: Trang bìa và quyết định thành lập hội đồng chấm luận văn, luận án được viết và bảo vệ hoàn toàn bằng tiếng Anh của các học viên, nghiên cứu sinh tại trường.
6.2.BB. Trường có tổ chức/đồng tổ chức hội thảo, tọa đàm, workshop khoa học có sử dụng tiếng Anh.
Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Giải thích khái niệm:
- Tổ chức/Đồng tổ chức: Nhà trường đóng vai trò là đơn vị chủ trì, đơn vị đăng cai, hoặc phối hợp cùng các đối tác (trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế hoặc các doanh nghiệp) lên kế hoạch, chuẩn bị nội dung và trực tiếp điều hành toàn bộ hoặc một phần sự kiện.
- Các loại hình sự kiện học thuật bao gồm nhưng không giới hạn trong:
+ Hội thảo khoa học (Conference/Seminar): Sự kiện học thuật quy mô lớn, nơi các nhà nghiên cứu, chuyên gia công bố và thảo luận về các kết quả nghiên cứu mới thông qua các phiên trình bày báo cáo toàn thể và các tiểu ban chuyên môn.
+ Tọa đàm khoa học (Symposium/Talkshow): Sự kiện học thuật quy mô vừa hoặc nhỏ, mang tính đối thoại chuyên sâu về một chủ đề hẹp, thường có sự tương tác trực tiếp giữa các diễn giả khách mời và người tham dự.
+ Workshop khoa học: Chuỗi các buổi làm việc nhóm, thực hành chuyên môn có tính tương tác cao, nhằm rèn luyện kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu hoặc phát triển một phương pháp luận cụ thể dưới sự hướng dẫn của chuyên gia.
- Yêu cầu "có sử dụng tiếng Anh": Tiếng Anh phải được sử dụng như một ngôn ngữ làm việc chính thức trong chu trình vận hành sự kiện, thể hiện qua việc ngôn ngữ giao tiếp trực tiếp (trình bày tham luận, dẫn chương trình, thảo luận mở) hoặc hệ thống tài liệu chuyên môn (tóm tắt báo cáo, kỷ yếu, slide thuyết trình) được sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc song ngữ (Anh - Việt).
Gợi ý minh chứng:
Nhóm minh chứng về pháp lý và chuẩn bị tổ chức
- Kế hoạch tổ chức sự kiện: Văn bản chi tiết về mục tiêu, nội dung, đối tượng, dự kiến diễn giả và ngôn ngữ làm việc (nêu rõ tiếng Anh hoặc song ngữ) được Hiệu trưởng hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Quyết định thành lập Ban tổ chức: Văn bản phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, trong đó có tiểu ban nội dung, tiểu ban lễ tân/phiên dịch phục vụ đại biểu quốc tế.
- Thỏa thuận phối hợp hoặc hợp đồng đồng tổ chức: Biên bản ký kết (MOU/MOA) bằng tiếng Anh hoặc song ngữ giữa nhà trường với các viện, trường đối tác hoặc doanh nghiệp thể hiện rõ trách nhiệm của các bên trong việc phối hợp điều hành.
- Thông báo mời viết bài (Call for Papers) hoặc thư mời diễn giả: Bản sao các thông báo, thư mời gửi chuyên gia bằng tiếng Anh.
Nhóm minh chứng về chuyên môn và nội dung học thuật
- Chương trình chi tiết (Agenda/Timeline): Khung lịch trình của sự kiện (thời gian, tên bài báo cáo, người trình bày) được biên soạn bằng tiếng Anh hoặc song ngữ.
- Kỷ yếu hội thảo hoặc tập tóm tắt (Proceedings/Abstract Book): Ấn phẩm chính thức của sự kiện có chỉ số ISBN/ISSN, trong đó toàn bộ hoặc các bài tham luận của tiểu ban tiếng Anh được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Slide thuyết trình và tài liệu phát tay: Bản lưu các slide bài giảng của diễn giả, tài liệu hướng dẫn thực hành, bài tập tình huống (đối với workshop) bằng tiếng Anh.
Nhóm minh chứng về vận hành và tương tác thực tế
- Kịch bản điều hành chương trình (MC Script): Kịch bản chi tiết của người dẫn chương trình bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Anh - Việt.
- Danh sách đại biểu và người tham dự: Danh sách trích xuất từ hệ thống đăng ký trực tuyến hoặc bản ký tên check-in trực tiếp, thể hiện sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên và người học.
- Sản phẩm truyền thông trực quan tại sự kiện: Ảnh chụp rõ nét sân khấu (Backdrop), biển chỉ dẫn (Standee), băng rôn, thẻ ban tổ chức và đại biểu có sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.
- Tư liệu đa phương tiện (Multimedia logs): Video clip ghi hình thực tế sự kiện, các đoạn livestream thể hiện phần trình bày của diễn giả, phiên thảo luận bàn tròn hoặc các câu hỏi đáp (Q&A) tương tác giữa người nghe và học giả bằng tiếng Anh.
Nhóm minh chứng về truyền thông và hoạt động sau sự kiện
- Tin bài truyền thông trên các kênh chính thức: Ảnh chụp màn hình tin tức đưa tin về sự kiện đăng tải trên website trường/khoa (ưu tiên phiên bản tiếng Anh) hoặc trên các tạp chí, báo chí chuyên ngành.
- Thư cảm ơn sau sự kiện (Thank-you letters): Các email hoặc văn bản bằng tiếng Anh do ban tổ chức gửi tới các diễn giả và đối tác để cảm ơn sự đồng hành.
- Giấy chứng nhận (Certificates): Bản sao giấy chứng nhận đã trình bày báo cáo hoặc chứng nhận tham dự có chữ ký của đại diện nhà trường và viết bằng tiếng Anh.
6.3.BB. Trường có kí kết và triển khai ít nhất 01 (một) đề tài, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo với đối tác trong nước hoặc nước ngoài có sử dụng tiếng Anh.
Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Gợi ý minh chứng:
Nhóm minh chứng về hồ sơ kí kết và pháp lý ban đầu 
- Văn bản hợp tác chính thức sử dụng tiếng Anh: Bản gốc biên bản ghi nhớ (MOU), thỏa thuận hợp tác (MOA) hoặc hợp đồng kinh tế triển khai đề tài/dự án được ký bởi đại diện hợp pháp của hai bên bằng tiếng Anh (hoặc bản song ngữ có điều khoản quy định bản tiếng Anh là căn cứ gốc để đối chiếu).
- Thuyết minh đề tài hoặc tài liệu dự án: Bản thuyết minh chi tiết về mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, kế hoạch đổi mới sáng tạo, lộ trình phân kỳ và dự kiến sản phẩm đầu ra được biên soạn hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Văn bản phê duyệt và giao nhiệm vụ của trường: Quyết định của Hiệu trưởng về việc phê duyệt tham gia dự án, giao quyền cho đơn vị đầu mối (Phòng Quản lý khoa học, Lab nghiên cứu hoặc Khoa chuyên ngành) và bổ nhiệm chủ nhiệm đề tài/dự án.
Nhóm minh chứng về hồ sơ tổ chức và triển khai thực tế 
- Quyết định thành lập ban quản lý hoặc nhóm nghiên cứu hỗn hợp: Văn bản phân công nhân sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa cán bộ, giảng viên của nhà trường và các chuyên gia của phía đối tác.
- Nhật ký trao đổi thông tin và biên bản họp: Bản trích xuất các email thảo luận chuyên môn kỹ thuật hoặc biên bản các cuộc họp tiến độ định kỳ (trực tiếp hoặc trực tuyến) giữa hai bên bằng tiếng Anh.
- Báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ: Các bản báo cáo kỹ thuật, báo cáo giai đoạn bằng tiếng Anh gửi cho cơ quan tài trợ hoặc đối tác để xác nhận tiến độ công việc.
- Chứng từ giao dịch tài chính phục vụ dự án: Các minh chứng về việc tiếp nhận kinh phí tài trợ nghiên cứu từ đối tác nước ngoài (báo có của ngân hàng) hoặc chứng từ giải ngân kinh phí đối ứng của nhà trường dành cho các hoạt động của dự án.
Nhóm minh chứng về sản phẩm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
- Báo cáo tổng kết dự án bằng tiếng Anh: Sản phẩm tri thức cốt lõi tổng hợp toàn bộ kết quả nghiên cứu hoặc mô hình đổi mới sáng tạo đã được hoàn thiện.
- Các công bố khoa học phái sinh từ dự án: Bản sao các bài báo quốc tế (Scopus/WoS) hoặc bài báo hội thảo sử dụng tiếng Anh có tên tác giả của cả hai đơn vị, trong đó có phần ghi nhận thông tin tài trợ hoặc sử dụng dữ liệu của dự án này (Acknowledgement).
- Tài sản trí tuệ và giải pháp đổi mới sáng tạo: Bản sao bằng sáng chế (Patent), chứng nhận giải pháp hữu ích, mã nguồn phần mềm, quy trình công nghệ chuyển giao, hoặc các hồ sơ ý tưởng khởi nghiệp (Pitch deck) bằng tiếng Anh được hình thành từ dự án.
- Biên bản nghiệm thu và thanh lý thỏa thuận: Văn bản của Hội đồng đánh giá hoặc biên bản nghiệm thu kỹ thuật có chữ ký xác nhận hoàn thành nhiệm vụ của đại diện hai bên bằng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc song ngữ.
TIÊU CHÍ PHÂN TẦNG
6.1.PT. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có công bố khoa học bằng tiếng Anh trong tổng số giảng viên cơ hữu của toàn trường trong 1 năm học
Đạt mức 1: ≥ 25%; Đạt mức 2: ≥ 50%; Đạt mức 3: ≥ 75%. Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Giải thích khái niệm: Như Tiêu chuẩn 6.1.BB
Cách tính: Tỷ lệ = số lượng giảng viên cơ hữu có ít nhất 1 công bố khoa học bằng tiếng Anh ÷ tổng số giảng viên cơ hữu của toàn trường trong 1 năm học × 100%.
Gợi ý minh chứng: Như Tiêu chuẩn 6.1.BB
6.2.PT. Số lượng hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế được trường tổ chức/đồng tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chủ đạo trong 1 năm học
Đạt mức 1: 1 hội thảo; Đạt mức 2: 2 hội thảo; Đạt mức 3: ≥ 3 hội thảo. Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Giải thích khái niệm: Như Tiêu chuẩn 6.2.BB (chỉ tính hội thảo; không tính toạ đàm, workshop)
Gợi ý minh chứng: Như Tiêu chuẩn 6.2.BB
6.3.PT. Số lượng đề tài, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo với đối tác trong nước hoặc nước ngoài có sử dụng tiếng Anh trong 1 năm học
Đạt mức 1: 1-2 đề tài, dự án; Đạt mức 2: 3-4 đề tài, dự án; Đạt mức 3: ≥ 5 đề tài, dự án. Đối tượng áp dụng: Tất cả cơ sở GDĐH
Giải thích khái niệm: Như Tiêu chuẩn 6.3.BB
Gợi ý minh chứng: Như Tiêu chuẩn 6.3.BB./.


